	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 56/QĐ-UBND
	Hòa Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11- 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06-6-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06-12-2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 07-12-2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 10/TTr-SKHĐT ngày 15-01-2013,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2013 cho các đơn vị, như sau:

Tổng dự toán: 286.223 triệu đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi sáu tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn), trong đó:

- Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề: 21.170 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 98.530 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 29.045 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Y tế: 10.026 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Dân số và Kế hoạch hoá gia đình: 8.907 triệu đồng;

- Chương trình MTQG An toàn vệ sinh thực phẩm: 2.150 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Văn hóa: 5.215 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo: 56.135 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Phòng, chống ma tuý: 12.342 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm: 850 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 32.079 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Phòng, chống HIV/AIDS: 6.670 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo: 3.104 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2.

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: - Thông báo mục tiêu, nhiệm vụ và vốn đầu tư phát triển của từng Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 cho các đơn vị thực hiện theo quy định;

- Định kỳ, tổng hợp báo cáo theo đúng quy định hiện hành về quản lý, điều hành, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Giao Sở Tài chính thông báo dự toán chi sự nghiệp của từng Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 cho các đơn vị theo quy định; Quản lý, hướng dẫn các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tỉnh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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BIỂU TỔNG HỢP PHÂN BỔ DỰ TOÁN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)


 ĐVT: Triệu đồng

		TT

		Danh mục các chương trình mục tiêu

		Kinh phí

		Ghi chú



		

		

		Tổng số

		Vốn đầu tư phát triển

		Vốn sự nghiệp

		



		

		

		

		Tổng số

		Trong đó:

		Tổng số

		Trong đó:

		



		

		

		

		

		Trong nước

		Nước ngoài

		

		Trong nước

		Nước ngoài

		



		 

		Tổng số (13 chương trình)

		 286,223 

		 145,306 

		 137,306 

		 8,000 

		 140,917 

		139,067 

		 1,850 

		Biểu số 1



		1

		Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề

		 21,170 

		 - 

		 - 

		 - 

		 21,170 

		 21,170 

		 - 

		 



		-

		Dự án: Đổi mới và phát triển dạy nghề

		 5,000 

		 - 

		 

		 

		 5,000 

		5,000

		 

		 



		-

		Dự án: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

		 14,100 

		 - 

		 

		 

		 14,100 

		14,100

		 

		 



		-

		Dự án: Đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng

		 1,340 

		 - 

		 

		 

		 1,340 

		1,340

		 

		 



		-

		Dự án: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động 

		 410 

		 - 

		 

		 

		 410 

		410

		 

		 



		-

		Dự án: Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình

		 320 

		 - 

		 

		 

		 320 

		320

		 

		 



		2

		Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

		 98,530 

		 89,400 

		 89,400 

		 - 

		 9,130 

		 9,130 

		 - 

		Biểu số 2



		-

		Dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, xã CT229, thôn bản đặc biệt khó khăn

		 97,190 

		 89,400 

		 89,400 

		 

		 7,790 

		7,790

		 

		 



		-

		Dự án: Nhân rộng mô hình giảm nghèo

		 500 

		 - 

		 

		 

		 500 

		 500 

		 

		 



		-

		Dự án: Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình

		 840 

		 - 

		 

		 

		 840 

		840

		 

		 



		3

		Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

		 29,045 

		 26,905 

		 18,905 

		 8,000 

		 2,140 

		 290 

		 1,850 

		Biểu số 3



		-

		Dự án : Cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn

		 25,157 

		 25,157 

		17,157

		8,000

		 - 

		 

		 

		 



		-

		Dự án: Vệ sinh nông thôn

		 3,248 

		 1,748 

		1,748

		 

		 1,500 

		 

		1,500

		 



		-

		Dự án: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình

		 640 

		 - 

		 

		 

		 640 

		290

		350

		 



		4

		Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế

		 10,026 

		 1,835 

		 1,835 

		 - 

		 8,191 

		 8,191 

		 - 

		Biểu số 4



		-

		Dự án Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng

		 6,281 

		 1,835 

		 1,835 

		 

		 4,446 

		4,446

		 

		 



		-

		Dự án Tiêm chủng mở rộng

		 784 

		 

		 

		 

		 784 

		784

		 

		 



		-

		Dự án Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

		 2,165 

		 

		 

		 

		 2,165 

		2,165

		 

		 



		-

		Dự án Quân dân y kết hợp

		 116 

		 

		 

		 

		 116 

		116

		 

		 



		-

		Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình

		 680 

		 

		 

		 

		 680 

		680

		 

		 



		5

		Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

		 8,907 

		 - 

		 - 

		 - 

		 8,907 

		 8,907 

		 - 

		Biểu số 5



		-

		 Dự án: Bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 

		 4,425 

		 

		 

		 

		 4,425 

		4,425

		 

		 



		-

		 Dự án: Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 

		 2,342 

		 

		 

		 

		 2,342 

		2,342

		 

		 



		-

		 Dự án: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình 

		 2,140 

		 

		 

		 

		 2,140 

		2,140

		 

		 



		6

		 Chương trình mục tiêu quốc gia an toàn vệ sinh thực phẩm 

		 2,150 

		 - 

		 - 

		 - 

		 2,150 

		 2,150 

		 - 

		Biểu số 6



		-

		 Dự án: Nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 

		 450 

		 

		 

		 

		 450 

		450

		 

		 



		-

		 Dự án: Thông tin, giáo dục, truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 

		 550 

		 

		 

		 

		 550 

		550

		 

		 



		-

		 Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 

		 200 

		 

		 

		 

		 200 

		200

		 

		 



		-

		 Dự án phòng, chống ngộ độc thực.phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm 

		 420 

		 

		 

		 

		 420 

		420

		 

		 



		-

		 Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản 

		 530 

		 

		 

		 

		 530 

		530

		 

		 



		7

		Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa

		 5,215 

		 920 

		 920 

		 - 

		 4,295 

		 4,295 

		 - 

		Biểu số 7



		-

		Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích

		 2,420 

		 920 

		920

		 

		 1,500 

		 1,500 

		 

		 



		-

		Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam

		 200 

		 - 

		 

		 

		 200 

		200

		 

		 



		-

		Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế VH , thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

		 2,565 

		 - 

		 

		 

		 2,565 

		2,565

		 

		 



		-

		Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

		 30 

		 - 

		 

		 

		 30 

		30

		 

		 



		8

		Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo

		 56,135 

		 1,675 

		 1,675 

		 - 

		 54,460 

		 54,460 

		 - 

		Biểu số 8



		-

		Dự án: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học

		 9,000 

		 - 

		 

		 

		 9,000 

		9,000

		 

		 



		-

		 Dự án: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 

		 8,000 

		 - 

		 

		 

		 8,000 

		8,000

		 

		 



		-

		Dự án: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm 

		 38,885 

		 1,675 

		 1,675 

		 

		 37,210 

		37,210

		 

		 



		-

		Dự án: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

		 250 

		 - 

		 

		 

		 250 

		250

		 

		 



		9

		Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy

		 12,342 

		 - 

		 - 

		 - 

		 12,342 

		 12,342 

		 - 

		Biểu số 9



		-

		Dự án xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý

		 7,005 

		 - 

		 

		 

		 7,005 

		7,005

		 

		 



		-

		Dự án: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy

		 4,597 

		 - 

		 

		 

		 4,597 

		4,597

		 

		 



		-

		Dự án: Thông tin Tuyên truyền phòng chống ma tuý và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình

		 740 

		 - 

		 

		 

		 740 

		740

		 

		 



		10

		Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm

		 850 

		 - 

		 - 

		 - 

		 850 

		 850 

		 - 

		Biểu số 10



		-

		Dự án Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

		 850 

		 

		 

		 

		 850 

		 850 

		 

		 



		11

		Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

		 32,079 

		 17,479 

		 17,479 

		 

		 14,600 

		14,600

		 

		Biểu số 11



		12

		Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/IDS

		 6,670 

		 4,608 

		 4,608 

		 - 

		 2,062 

		 2,062 

		 - 

		Biểu số 12



		-

		Dự án: Thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS

		 490 

		 - 

		 

		 

		 490 

		490

		 

		 



		-

		Dự án: Giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV

		 990 

		 - 

		 

		 

		 990 

		990

		 

		 



		-

		Dự án: Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

		 582 

		 - 

		 

		 

		 582 

		 582 

		 

		 



		-

		Dự án: Tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS

		 4,608 

		 4,608 

		4,608

		 

		 - 

		 

		 

		 



		13

		Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

		 3,104 

		 2,484 

		 2,484 

		 - 

		 620 

		 620 

		 - 

		Biểu số 13



		-

		Dự án: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

		 320 

		 - 

		 

		 

		 320 

		320

		 

		 



		-

		Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống Thông tin và Truyền thông cơ sở

		 2,484 

		 2,484 

		 2,484 

		 

		 - 

		 

		 

		 



		-

		Dự án: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

		 300 

		 - 

		 

		 

		 300 

		300

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		UBND TỈNH HÒA BÌNH





		Biểu số 1


PHÂN BỔ CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH


MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ NĂM 2013


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)

 Đơn vị tính: triệu đồng



		Số TT

		Nội dung

		Vốn Sự nghiệp

		Trong đó

		Đơn vị thực hiện



		

		

		

		Đầu tư cơ sở vật chất

		Khác

		



		A

		CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ:

		21,170

		8,000

		13,170

		 



		I

		Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề:

		5,000

		 

		5,000

		Trường Cao đẳng nghề Hoà Bình



		II

		Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn:

		14,100

		8,000

		6,100

		 



		1

		Hỗ trợ đầu tư các cơ sở dạy nghề

		8,000

		8,000

		 

		 



		1.1

		Trung tâm dạy nghề huyện Đà Bắc

		2,500

		2,500

		 

		 



		1.2

		Trung tâm dạy nghề huyện Lạc Sơn

		1,000

		1,000

		 

		 



		1.3

		Trung tâm dạy nghề huyện huyện Tân Lạc

		2,000

		2,000

		 

		 



		1.4

		Trung tâm dạy nghề huyện huyện Cao Phong

		2,500

		2,500

		 

		 



		2

		Hỗ trợ cho lao động nông thôn học nghề, mô hình dạy nghề

		4,800

		 

		4,800

		 



		2.1

		BCĐ thực hiện Quyết định 1956 huyện Lạc Sơn

		550

		 

		550

		 



		2.2

		 BCĐ thực hiện Quyết định 1956 huyện Kim Bôi

		550

		 

		550

		 



		2.3

		 BCĐ thực hiện Quyết định 1956 huyện Lương Sơn

		500

		 

		500

		 



		2.4

		 BCĐ thực hiện Quyết định 1956 huyện Tân Lạc

		500

		 

		500

		 



		2.5

		 BCĐ thực hiện Quyết định 1956 huyện Lạc Thủy

		450

		 

		450

		 



		2.6

		 BCĐ thực hiện Quyết định 1956 huyện Yên Thủy

		400

		 

		400

		 



		2.7

		BCĐ thực hiện Quyết định 1956 huyện Đà Bắc

		400

		 

		400

		 



		2.8

		 BCĐ thực hiện Quyết định 1956 huyện Cao Phong

		400

		 

		400

		 



		2.9

		 BCĐ thực hiện Quyết định 1956 huyện Kỳ Sơn

		400

		 

		400

		 



		2.10

		 BCĐ thực hiện Quyết định 1956 huyện Mai Châu

		400

		 

		400

		 



		2.11

		 BCĐ thực hiện Quyết định 1956 TP Hòa Bình

		250

		 

		250

		 



		3

		Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, dạy nghề; dạy nghề cho lao động đặc thù (người tàn tật, các đối tượng xã hội,…) 

		200

		 

		200

		 



		3.1

		 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề cho đội ngũ giáo viên, giảng viên

		80

		 

		80

		 



		3.2

		Dạy nghề cho lao động đặc thù (người tàn tật, các đối tựơng lao động xã hội,...)

		120

		 

		120

		 



		4

		Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

		1,100

		 

		1,100

		 



		4.1

		Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

		680

		 

		680

		 



		 

		Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn

		680

		 

		680

		 



		4.2

		 Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình

		120

		 

		120

		 



		 

		Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, phường, thị trấn

		120

		 

		120

		 



		4.3

		Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình

		80

		 

		80

		 



		 

		Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn thanh niên tại các xã, phường, thị trấn 

		80

		 

		80

		 



		4.4

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình

		140

		 

		140

		 



		 

		Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quản lý dạy nghề các huyện và các xã, phường, thị trấn 

		140

		 

		140

		 



		4.5

		Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hoà Bình

		80

		 

		80

		 



		 

		Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ tại các xã, phường, thị trấn 

		80

		 

		80

		 



		III

		Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng

		1,340

		 

		1,340

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



		1

		Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động

		850

		 

		850

		 



		2

		Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học và tiền chi phí đi lại

		307

		 

		307

		 



		3

		Hỗ trợ chi phí làm thủ tục xuất cảnh

		183

		 

		183

		 



		IV

		Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động

		410

		 

		410

		 



		1

		Hỗ trợ thu thập cơ sở dữ liệu cung cầu lao động

		260

		 

		260

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



		2

		Hỗ trợ tổ chức sàn giao dịch việc làm

		150

		 

		150

		Trung tâm Giới thiệu việc làm



		V

		Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

		320

		 

		320

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



		1

		Tập huấn cho cán bộ việc làm, dạy nghề

		120

		 

		120

		 



		-

		Tập huấn cho cán bộ lao động huyện, cán bộ lao động xã, phường, thị trấn về việc tổ chức triển khai và thực hiện Đề án 1956/QĐ-TTg tại cơ sở

		80

		 

		80

		 



		-

		Tập huấn cho các bộ việc làm các cấp

		40

		 

		40

		 



		2

		Truyền thông về dạy nghề 

		90

		 

		90

		 



		-

		Truyền thông về chính sách Dạy nghề 

		40

		 

		40

		 



		-

		Truyền thông về chính sách Việc làm

		50

		 

		50

		 



		3

		Giám sát đánh giá tình hình thực hiện Đề án

		110

		 

		110

		 



		-

		Giám sát, đánh giá chương trình MTQG về Dạy nghề

		80

		 

		80

		 



		-

		Giám sát, đánh giá chương trình MTQG về Việc làm

		30

		 

		30

		 



		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		

		 Biểu số 2

		



		TỔNG HỢP KINH PHÍ 
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2013

		



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng

		



		TT

		Nội dung

		Tổng số

		Trong đó

		Đơn vị thực hiện

		



		

		

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn sự nghiệp

		 

		



		 

		Tổng số

		98,530

		89,400

		9,130

		 

		



		I

		Dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn đặc biệt khó khăn

		97,190

		89,400

		7,790

		Ban Dân tộc

		



		II

		Dự án: Nhân rộng mô hình giảm nghèo

		500

		 

		500

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		



		III

		Dự án: Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình

		840

		 

		840

		 

		



		1

		Đào tạo, tập huấn cho cán bộ giảm nghèo

		486

		 

		486

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		



		2

		Hoạt động truyền thông

		90

		 

		90

		Sở Lao động - Thuơng binh và Xã hội; Báo Hoà Bình; Đài PTTH tỉnh Hoà Bình

		



		3

		Hoạt động giám sát, đánh giá

		264

		 

		264

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các huyện, thành phố

		



		UBND TỈNH HOÀ BÌNH

		





		

		

		

		

		 Biểu số 3

		



		TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2013

		



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng

		



		TT

		Nội dung

		Tổng số

		Trong đó

		Ghi chú

		



		

		

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn sự nghiệp

		 

		



		 

		Tổng số

		29,045

		26,905

		2,140

		 

		



		1

		Dự án : Cấp nước sinh hoạt nông thôn và môi trường nông thôn

		25,157

		25,157

		 

		Chi tiết tại Biểu số 3.1

		



		2

		Dự án: Vệ sinh nông thôn

		3,248

		1748

		1,500

		Chi tiết tại Biểu số 3.1 và Biểu số 3.2

		



		3

		Dự án: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình

		640

		 

		640

		Chi tiết tại Biểu số 3.2

		



		UBND TỈNH HÒA BÌNH

		





		CHI TIẾT PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 Đơn vị tính: Nghìn đồng



		TT

		Tên công trình

		Địa điểm

		N.lực T.Kế
(người)

		T.gian K. công H thành

		 Quyết định đầu t​ư 

		 Lũy kế đã thanh toán hết năm 2012 

		 Nhu cầu vốn còn thiếu đề hoàn thành 

		 Kế hoạch vốn năm 2013 

		Đơn vị thực hiện

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Số QĐ
ng/tháng

		TMĐT

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		88,901,166

		25,366,952

		57,277,570

		26,905,000

		 

		 



		I

		Dự án : Cấp nước sinh hoạt nông thôn

		 

		 

		 

		 

		88,901,166

		25,366,952

		57,277,570

		25,157,000

		Sở NN và PTNT

		 



		1

		Các dự án hoàn thành còn thiếu vốn

		 

		 

		 

		 

		9,297,855

		7,058,000

		700,000

		700,000

		 

		 



		 

		 - Cấp nước sinh hoạt xã Văn Nghĩa

		Huyện Lạc Sơn

		 

		2010
2011

		1607/QĐ-UBND 30/10/2012

		9,297,855

		7,058,000

		700,000

		700,000

		 

		 



		2

		Các dự án hoàn thành năm 2013

		 

		 

		 

		 

		29,609,492

		12,882,952

		13,619,719

		13,619,719

		 

		 



		 

		 - Công trình nhà vệ sinh trường phổ thông xã Sào Báy.

		Kim Bôi

		 

		2012
2013

		 

		950,000

		457,000

		493,000

		493,000

		 

		 



		 

		 - Cấp nước sinh hoạt xã Vạn Mai

		Mai Châu

		 

		2011
2013

		Số 2093/QĐ-UBND,31/10/2011

		12,558,375

		3,526,000

		7,758,017

		7,758,017

		 

		 



		 

		 - Công trình nhà vệ sinh trường học huyện Kỳ Sơn

		Kỳ Sơn

		 

		2012
2013

		Số 2510/QĐ-UBND, 21/12/2011

		2,800,000

		2,165,000

		635,000

		635,000

		 

		 



		 

		 - Công trình nhà vệ sinh trường học huyện Lạc Thủy

		Lạc Thủy

		 

		2012
2013

		Số 2314/QĐ-UBND, 30/11/2011

		2,000,000

		1,554,952

		445,048

		445,048

		 

		 



		 

		 - Cấp nước sinh hoạt xã Vũ Lâm

		Lạc Sơn

		 

		2013
2014

		Số 2208/QĐ-UBND,11/11/2011

		11,301,117

		5,180,000

		4,288,654

		4,288,654

		 

		 



		3

		Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013

		 

		 

		 

		 

		14,993,819

		5,426,000

		7,957,851

		5,437,281

		 

		 



		 

		 - Cấp nước sinh hoạt xã Phú Lương

		Lạc Sơn

		 

		2013
2014

		Số 2249/QĐ-UBND, 08/12/2010

		14,993,819

		5,426,000

		7,957,851

		5,437,281

		 

		 



		4

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		35,000,000

		 

		35,000,000

		4,000,000

		 

		 



		 

		Công trình nước sinh hoạt xóm Thung Mặn và Thung Ẳng, xã Hang Kia huyện Mai Châu

		Mai Châu

		 

		 

		Số 2136/QĐ-UBND, 31/10/2011

		35,000,000

		 

		35,000,000

		4,000,000

		 

		 



		5

		Các dự án chuẩn bị đầu tư 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1,400,000

		 

		 



		 

		 - Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt xã Chiềng Châu

		H. Mai Châu

		 

		2013
2014

		 

		 

		 

		 

		200,000

		 

		 



		 

		 - Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt xã Tân Mỹ

		H.Lạc Sơn

		 

		2013
2014

		 

		 

		 

		 

		200,000

		 

		 



		 

		 - Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt xã Cao Thắng

		H. Lương Sơn

		 

		2013
2014

		 

		 

		 

		 

		200,000

		 

		 



		 

		 - Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt xã Nhân Nghĩa

		H. Lạc Sơn

		 

		2013
2015

		 

		 

		 

		 

		200,000

		 

		 



		 

		 - Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt xã Kim Tiến

		H. Kim Bôi

		 

		2013
2014

		 

		 

		 

		 

		200,000

		 

		 



		 

		 - Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt xã Địch Giáo

		H. Tân Lạc

		 

		2013
2015

		 

		 

		 

		 

		200,000

		 

		 



		 

		 - Nhà vệ sinh trường học huyện Lương Sơn

		Lương Sơn

		 

		2013
2014

		 

		 

		 

		 

		100,000

		 

		 



		 

		 - Nhà vệ sinh trường học huyện Yên Thủy

		Yên Thủy

		 

		2013
2014

		 

		 

		 

		 

		100,000

		 

		 



		II

		Dự án : Vệ sinh nông thôn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1,748,000

		Sở Y tế

		 



		1

		Xây dựng nhà tiêu trạm y tế 3 xã của hai huyện Kim Bôi , Lạc Sơn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1,748,000

		 

		 



		 

		 

		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		Biểu số 3.2



		DỰ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA



		 NƯỚC SẠCH & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2013 (VỐN SỰ NGHIỆP)



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		 Đơn vị tính: Triệu đồng



		STT

		Nội dung chi

		Kinh phí năm 2013



		 

		TỔNG CỘNG (I+II)

		2,140



		I

		Dự án 2: Vệ sinh nông thôn (Sở Y tế)

		1,500



		*

		Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và các hoạt động phụ trợ

		1,500



		II

		Dự án 3: Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá 
thực hiện Chương trình

		640



		A

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		490



		1

		 Thông tin giáo dục truyền thông

		40



		2

		 Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực

		100



		3

		 Giám sát đánh giá thực hiện Chương trình

		10



		4

		 Rà soát cập nhật quy hoạch

		140



		5

		 Vận hành, bảo dưỡng công trình

		200



		B

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		150



		1

		 Chi tuyên truyền tại các trường học

		135



		2

		 Kiểm tra thực hiện công tác tuyên truyền tại các trường

		10



		3

		 Tổ chức tập huấn xây dựng kịch bản cho các hoạt động tuyên truyền

		5



		

		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		

		

		 Biểu số 4



		TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ NĂM 2013


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		

		Đơn vị: triều đồng



		TT

		Nội dung

		Tổng số

		Trong đó

		Ghi chú



		

		

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn sự nghiệp

		 



		 

		Tổng số

		10,026

		1,835

		8,191

		 



		1

		Dự án: Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng

		6,281

		1,835

		4,446

		Chi tiết tại Biểu số 4.1 và Biểu số 4.2



		2

		Dự án: Tiêm chủng mở rộng

		784

		 

		784

		Chi tiết tại Biểu số 4.2



		3

		Dự án: Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

		2,165

		 

		2,165

		Chi tiết tại Biểu số 4.2



		4

		Dự án: Quân dân y kết hợp

		116

		 

		116

		Chi tiết tại Biểu số 4.2



		5

		Dự án: Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

		680

		 

		680

		Chi tiết tại Biểu số 4.2



		

		

		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Biểu số 4.1



		CHI TIẾT PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ NĂM 2013 


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: Triệu đồng



		TT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Ngày, tháng, năm chính thức khởi công

		Quyết định đầu tư

		Lũy kế đã bố trí vốn đến hết năm 2012

		Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành

		Kế hoạch vốn năm 2013

		Trong đó

		Đơn vị thực hiện

		Ghi chú



		

		

		

		

		Số quyết định, ngày, tháng, năm

		Tổng mức đầu tư

		

		

		

		Đầu tư cơ sở vật chất

		Mua sắm thiết bị

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		I

		Dự án: Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1,835

		 

		 

		 

		 



		1

		Trung tâm Phòng chống bệnh Xã hội

		Hoà Bình

		 

		122, 22/01/2009; 2003; 21/10/2011

		24,866

		11,911

		12,955

		1,835

		 

		 

		Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

		Rà soát dừng ở điểm dừng kỹ thuật hợp lý



		

		

		

		

		

		

		

		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		 Biểu số 4.2



		DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ NĂM 2013 (VỐN SỰ NGHIỆP)



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		 Đơn vị tính: 1.000 đồng



		STT

		Nội dung 

		 Vốn 

		Đơn vị thực hiện



		

		

		 Sự nghiệp 

		



		 

		Tổng số

		 8,191,000 

		 



		1

		 Dự án Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng

		 4,446,000 

		 



		1.1

		Phòng, chống sốt rét

		 694,000 

		TT PCSR-KST-CT



		 

		- Giám sát tuyến huyện: 04 huyện trọng điểm

		 

		 



		 

		25000đ/người/ngày x 5 người x 4 huyện x 10 ngày x 12 tháng

		 60,000 

		 



		 

		- Giám sát xã trọng điểm: 40 xã

		 

		 



		 

		100000đ/xã/tháng x 40 xã x 12 tháng

		 48,000 

		 



		 

		- Giám sát thôn trọng điểm sốt rét: 

		 

		 



		 

		50.000đ/thôn, bản/tháng x 12 thg x 200 nhân viên YTTB

		 120,000 

		 



		 

		- Hỗ trợ công phun tẩm hóa chất diệt muỗi:

		 

		 



		 

		 Hỗ trợ công phun: 50.000đ/công 

		 45,000 

		 



		 

		Hỗ trợ công tẩm 50.000đ/công 

		 22,000 

		 



		 

		- Mồi người bắt muỗi, công bắt muỗi:

		 

		 



		 

		50.000đ/người/đêm x 360 công

		 18,000 

		 



		 

		- Công vận chuyển vật tư, hóa chất về cơ sở

		 30,000 

		 



		 

		- Công soi lam tìm ký sinh trùng SR

		 

		 



		 

		1.000đ/lam XN x số lam

		 44,000 

		 



		 

		- Hỗ trợ điểm kính hiển vi 

		 

		 



		 

		10.000đ/điểm x số điểm kính x 12 tháng

		 45,500 

		 



		 

		- Giám sát tuyến tỉnh 

		 

		 



		 

		Công cán bộ đi giám sát: 25.000đ/công x 400 công/quý x 4 quý

		 40,000 

		 



		 

		Xăng xe đi giám sát

		 50,000 

		 



		 

		- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã, NVYTTB

		 170,000 

		 



		 

		- Mua thuốc sốt rét thông thường

		 1,500 

		 



		1.2

		Phòng chống phong

		 227,000 

		Trung tâm PCBXH



		 

		- Chi khám phát hiện, xét nghiệm, xét nghiệm, phẫu thuật chỉnh hình, cấp phát thuốc, điều trị loét lỗ đáo, chăm sóc tàn tật, khám phát hiện bệnh nhân phong mới, hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

		 100,000 

		 



		 

		- Hội nghị, tập huấn cho CBYT xã và nhân viên YTTB

		 60,000 

		 



		 

		- Tuyên truyền (in ấn tờ hình ảnh)

		 50,000 

		 



		 

		- Kiểm tra, giám sát

		 17,000 

		 



		1.3

		Phòng chống lao

		 594,000 

		Trung tâm PCBXH



		a

		Chi nghiệp vụ chuyên môn:

		 347,650 

		 



		 

		- Hoàn thành điều trị và xét nghiệm, cán bộ chuyên trách xã …

		 191,600 

		 



		 

		(01 cán bộ chuyên trách/xã x 210 xã x 30.000đ/th x 12 tháng)

		 75,600 

		 



		 

		Phát hiện bệnh nhân lao phổi (+), (-)20.000đ/bn

		 6,000 

		 



		 

		Xét nghiệm đờm phát hiện bệnh nhân nghi lao 5000đ/bệnh nhân

		 22,500 

		 



		 

		Hoàn thành điều trị bệnh nhân lao 150.000đ/bệnh nhân

		 75,000 

		 



		 

		Kiểm định tiêu bản(5.000đ/tiêu bản)

		 12,500 

		 



		 

		- Giám sát: cán bộ chuyên trách lao tuyến huyện đi giám sát bệnh nhân lao 15.000đ/bệnh nhân/th Tuyến tỉnh giám sát huyện 25.000đ/ngày

		 45,000 

		 



		 

		- In ấn biểu mẫu, bệnh án chương trình

		 29,400 

		 



		 

		(In sổ cấp thuốc, mẫu biểu báo cáo, phiếu xét nghiệm, phiếu điều trị, bệnh án)

		 23,650 

		 



		 

		- Mua hóa chất, vật tư y tế

		 58,000 

		 



		b

		Tuyên truyền (in ấn tờ rơi tuyên truyền về bệnh lao, truyền thông trực tiếp)

		 98,000 

		 



		c

		Hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã, nhân viên YTTB 

		 148,350 

		 



		1.4

		Sốt xuất huyết

		 118,000 

		Trung tâm YTDP tỉnh



		 

		- Tập huấn 

		 25,000 

		 



		 

		- Giám sát

		 27,000 

		 



		 

		 + Tuyến tỉnh

		 5,000 

		 



		 

		 + Tuyến huyện (11 huyện,TP)

		 22,000 

		 



		 

		- Giám sát Véc tơ, ổ Bọ gậy nguồn

		 15,000 

		 



		 

		- Các hoạt động xã trọng điểm (2% các toàn tỉnh)

		 10,000 

		 



		 

		- Chi xét nghiệm 

		 3,000 

		 



		 

		- Chiến dịch VSMT, diệt muỗi bọ gậy

		 25,000 

		 



		 

		- Xăng xe công tác  

		 10,000 

		 



		 

		- Văn phòng phẩm

		 3,000 

		 



		1.5

		Phòng, chống ung thư

		 500,000 

		Văn phòng Sở Y tế



		 

		- Truyền thông

		 200,000 

		 



		 

		- Đào tạo, tập huấn: 

		 210,000 

		 



		 

		- Giám sát và quản lý

		 60,000 

		 



		 

		- Hội nghị triển khai, tổng kết

		 30,000 

		 



		1.6

		Phòng, chống bệnh tăng huyết áp

		 303,000 

		Văn phòng Sở Y tế



		 

		- Đào tạo tập huấn: 16 lớp cho 324 học viên

		 47,074 

		 



		 

		- Giám sát: Thuê xe, công tác phí, in phiếu GS, VPP

		 18,000 

		 



		 

		- Khám sàng lọc, quản lý bệnh nhân, TTB

		 207,926 

		 



		 

		- Mua trang thiết bị

		 30,000 

		 



		1.7

		Đái tháo đường

		 336,000 

		Bệnh viện Nội tiết



		 

		- Công tác khám sàng lọc

		 195,900 

		 



		 

		- Hoạt động tư vấn cho người bệnh

		 45,000 

		 



		 

		- Dự phòng cấp II (tuyên truyền)

		 21,700 

		 



		 

		 - Đào tạo, tập huấn

		 42,400 

		 



		 

		 - Hỗ trợ cán bộ chuyên trách

		 26,000 

		 



		 

		 - Chi văn phòng phẩm, điện thoại

		 5,000 

		 



		1.8

		Sức khoẻ tâm thần cộng đồng

		 1,180,000 

		Trung tâm PCBXH



		 

		- Chi làm bệnh án tâm thần

		 4,500 

		 



		 

		(150 bệnh nhân x 30.000đ)

		 

		 



		 

		- Tập huấn, triển khai

		 130,000 

		 



		 

		(10 xã x 13.000.000đ/xã

		 

		 



		 

		- Ghi chép bệnh án

		 57,900 

		 



		 

		89 xã cũ x 50.000đ x12 tháng

		 

		 



		 

		10 xã mới x 50.000 đ x 9 tháng

		 

		 



		 

		- Mua thuốc chuyên khoa

		 628,200 

		 



		 

		- Chi cấp thuốc định kỳ:

		 57,900 

		 



		 

		89 xã cũ x 50.000đ x12 tháng

		 

		 



		 

		10 xã mới x 50.000 đ x 9 tháng

		 

		 



		 

		- In ấn sổ sách, biểu mẫu, bệnh án

		 160,000 

		 



		 

		- Điều tra sàng lọc bệnh nhân tâm thần

		 80,000 

		 



		 

		- Bảng phỏng vấn bệnh nhân tâm thần

		 1,500 

		 



		 

		- Giám sát dự án tuyến huyện

		 50,000 

		 



		 

		- Giám sát dự án tuyến tỉnh

		 10,000 

		 



		1.9

		Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và HPQ

		 494,000 

		Văn phòng Sở Y tế



		 

		- Đánh giá kiến thức cộng đồng và cán bộ y tế về bệnh phổi TNMT và HPQ

		 248,750 

		 



		 

		Tập huấn cho cán bộ điều tra

		 1,850 

		 



		 

		Đánh giá kiến thức cộng đồng về bệnh Phổi TNMT và HPQ

		246,900

		 



		 

		- Đào tạo cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện

		 78,850 

		 



		 

		- Quản lý: Thành lập Phòng quản lý bệnh phổi TNMT và HPQ

		 166,400 

		 



		 

		Mua trang thiết bị: Máy đo chức năng hô hấp

		 150,000 

		 



		 

		01 bộ máy tính nhập phần mềm quản lý bệnh nhân

		 15,000 

		 



		 

		In sổ quản lý bệnh nhân, chi khác

		 1,400 

		 



		2

		Dự án Tiêm chủng mở rộng

		 784,000 

		Trung tâm YTDP tỉnh



		 

		- Công tiêm

		 272,757 

		 



		 

		Công tiêm chủng đủ mũi trẻ em

		 103,848 

		 



		 

		Công tiêm chủng đủ mũi PNCT

		 69,232 

		 



		 

		Công tiêm đủ mũi PN 15-35 tuổi

		 37,368 

		 



		 

		Công tiêm đủ mũi DPT 4

		 13,846 

		 



		 

		Công tiêm viêm gan B <24h

		 13,847 

		 



		 

		Công tiêm mũi 2 sởi

		 34,616 

		 



		 

		- Văn phòng phẩm

		 15,000 

		 



		 

		- Hội nghị tập huấn:

		 50,650 

		 



		 

		02 lớp tuyến tỉnh, 11 lớp cho CBYT tuyến huyện

		 

		 



		 

		- Xăng, dầu

		 132,760 

		 



		 

		Hội nghị tập huấn trung ương

		 12,000 

		 



		 

		Hỗ trợ vận chuyển tuyến huyện

		 31,000 

		 



		 

		Xăng xe giám sát tuyến tỉnh

		 35,760 

		 



		 

		Hỗ trợ vận chuyển vắc xin tuyến tỉnh

		 54,000 

		 



		 

		- Tuyên truyền

		 31,780 

		 



		 

		In tờ rơi, lịch tuyên truyền TCMR

		 25,450 

		 



		 

		In tờ rơi tuyên truyền viêm gan B

		 6,330 

		 



		 

		- Công tác phí đi giám sát

		 49,500 

		 



		 

		- Thuê mướn bốc vác vật tư tiêm chủng 

		 10,000 

		 



		 

		- Sửa chữa, mua sắm 

		 6,493 

		 



		 

		- Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ

		 44,060 

		 



		 

		In ấn sổ, báo cáo

		 39,060 

		 



		 

		Hỗ trợ cán bộ nhập, phân tích số liệu

		 2,000 

		 



		 

		Xét nghiệm mẫu

		 3,000 

		 



		 

		- Giám sát TCMR

		 171,000 

		 



		 

		Chi điều tra giám sát ca nghi sởi

		 15,000 

		 



		 

		Chi giám sát ca liệt mềm cấp

		 800 

		 



		 

		Giám sat tuyến tỉnh

		 8,200 

		 



		 

		Giám sát tuyến huyện

		 21,000 

		 



		 

		Hỗ trợ cán bộ chuyên trách xã

		 126,000 

		 



		3

		Dự án Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

		 2,165,000 

		 



		3.1

		Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

		 1,780,000 

		 



		3.1.1

		Dinh dưỡng cộng đồng

		 537,000 

		 Trung tâm YTDP tỉnh 



		-

		Hoạt động ngày vi chất dinh dưỡng

		 134,500 

		 



		 

		Tuyến tỉnh: Tổ chức lễ phát động

		 40,000 

		 



		 

		Tuyến huyện

Xây dựng băng zôn, khẩu hiệu phát xuống xã; kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ cán bộ tuyến huyện trong ngày vi chất dinh dưỡng: 250.000đ/ xã x 210 xã

		 52,500 

		 



		 

		Tuyến xã: 200.000đ/xã x 210 xã

		 42,000 

		 



		-

		Hoạt động tuần lễ dinh dưỡng & phát triển

		 72,000 

		 



		 

		Tỉnh: Truyền thông

		 30,000 

		 



		 

		Huyện: Treo băng rôn tại các xã 200,000đ/xã x 210 xã

		 42,000 

		 



		-

		Hoạt động của chiến dịch uống Vitamin A vòng 2

		 114,000 

		 



		 

		Tỉnh: Truyền thông

		 30,000 

		 



		 

		Tuyến huyện
- Xây dựng băng zôn, khẩu hiệu phát xuống xã; kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ cán bộ tuyến huyện trong ngày vi chất dinh dưỡng: 200.000đ/ xã x 210 xã

		 42,000 

		 



		 

		Tuyến xã: 200.000đ/xã x 210 xã

		 42,000 

		 



		-

		Tập huấn

		 95,000 

		 



		 

		+Tuyến tỉnh 1tr/huyện x 11 huyện

		 11,000 

		 



		 

		+Tuyến huyện 400.000đ/xã x 210 xã

		 84,000 

		 



		-

		Điều tra dinh dưỡng TE <5 tuổi

		 90,000 

		 



		 

		- Bồi dưỡng đối tượng điều tra: 1.530x30.000đ/người

		 45,900 

		 



		 

		- Công tác phí điều tra viên: 6người x 30ngày x 60.000đ/người/ngày

		 10,800 

		 



		 

		- Tiền ngủ điều tra viên: 6ngườix 10đêm x 150.000đ/người/đêm

		 9,000 

		 



		 

		- Xăng xe

		 14,800 

		 



		 

		- Photo biểu mẫu

		 2,500 

		 



		 

		- Công viết báo cáo

		 7,000 

		 



		-

		Kiểm tra, giám sát, xăng xe

		 27,000 

		 



		 

		- Kiểm tra, giám sát: 4người x 50 công x 25.000đ/người/công

		 5,000 

		 



		 

		- Công tác phí: 200ngày x 60.000đ/ngày

		 12,000 

		 



		 

		- Xăng xe

		 10,000 

		 



		-

		In ấn biểu mẫu hoạt động thường xuyên (Biểu mẫu cấp phát cho tuyến huyện, xã: Báo cáo, điều tra đối tượng uống thuốc…)

		 4,500 

		 



		3.1.3

		Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

		 1,193,000 

		Trung tâm CSSKSS



		 

		- Tập huấn về quản lý chương trình và kỹ năng truyền thông cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên mới tham gia chương trình: 01 lớp 4 ngày; 25 lớp 3 ngày 

		 274,000 

		 



		 

		- Mua thực phẩm thực hành dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, trẻ em tại các xã: 50.000 lượt x 4.000đ

		 200,000 

		 



		 

		- Truyền thông dinh dưỡng ở các cấp: băng zôn, phát thanh, truyền hình, cổ động, pa nô

		 164,000 

		 



		 

		- Biểu mẫu, TTB phục vụ triển khai: ưu tiên in ấn biểu mẫu, báo cáo, số quản lý đối tượng, biểu đồ tăng trưởng

		 93,000 

		 



		 

		- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng TE < 5 tuổi (Cân và đo tháng 6) hỗ trợ 500.000đ/xã x 210 xã

		 105,000 

		 



		 

		- Kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ hoạt động c. môn:

Tuyến tỉnh: 1 lần/xã/năm

Tuyến huyện 1 lần/xã/tháng

		 120,000 

		 



		 

		- Hỗ trợ hoạt động phối hợp liên ngành: Phối hợp với phụ nữ, Hội nông dân tổ chức Hộ thi dinh dưỡng tại 4 xã trọng điểm SDD trẻ em (4 cuộc x 5tr)

		 20,000 

		 



		 

		- Hỗ trợ mạng lưới tại 21 xã trọng điểm SDD:

Cán bộ chuyên trách 21 người x 12 tháng x 100.000đ

CTV 319 người x 12 tháng x 50.000đ

		 217,000 

		 



		3.1.4

		Quản lý chương trình

		 50,000 

		Văn phòng Sở Y tế



		 

		In phiếu giám sát

		 500 

		 



		 

		Thuê xe, xăng xe giám sát

		 45,000 

		 



		 

		Công tác phí

		 4,500 

		 



		3.2

		DA Chăm sóc sức khỏe sinh sản

		 385,000 

		Trung tâm CSSKSS



		 

		- Tiền thưởng (03 tập thể xuất sắc)

		 1,200 

		 



		 

		- Thanh toán nhiên liệu: Xăng xe cho hoạt động giám sát, thẩm định tử vong mẹ tại địa phương và tham dự HN, hội thảo tại TW

		 30,000 

		 



		 

		- Hội nghị, hội thảo, tập huấn

		 197,165 

		 



		 

		Đào tạo tập huấn cho 02 giảng viên tuyến tỉnh về HSCC trong sản khoa - 14 ngày 

		 11,200 

		 



		 

		Cập nhật phần mềm thống kê báo cáo cho 2 cán bộ trong 5 ngày tại TW

		 4,000 

		 



		 

		Cập nhật lại các hệ thống chỉ số và biểu mẫu thống kê báo cáo tại TW cho 2 cán bộ x 3 ngày

		 2,400 

		 



		 

		Hội nghị tổng kết dự án: 

		 4,800 

		 



		 

		Hội nghị tập huấn về lập KH và quản lý dự án cho 3 đại biểu

		 6,400 

		 



		 

		Hội nghị rút kinh nghiệm về thẩm định tử vong mẹ

		 8,000 

		 



		 

		01 Hội thảo tổng kết hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản tại tỉnh

		 3,650 

		 



		 

		Đào tạo Hồi sức và cấp cứu sản khoa tại tỉnh: 02 lớp cho 50 học viên

		 100,940 

		 



		 

		Đào tạo về chăm sóc sơ sinh thiết yếu tại tỉnh: 01 lớp

		 36,100 

		 



		 

		Đào tạo triển khai phần mềm thống kê báo cáo

		 19,675 

		 



		 

		- Khám sàng lọc nhiễm khuẩn đường sinh sản

		 92,360 

		 



		 

		- Thẩm định tử vong mẹ: Thẩm định tất cả các trường hợp tử vong mẹ trên địa bàn tỉnh (dự kiến 5 ca)

		 2,575 

		 



		 

		- Chăm sóc SKSS vị thành niên

		 20,000 

		 



		 

		Duy trì hoạt động của 2 điểm cung cấp dịch vụ SKSS với VTN

		 8,000 

		 



		 

		Duy trì hoạt động của 4 câu lạc bộ SKSS VTN tại trường học và cộng đồng xung quanh các điểm cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản thân thiện với VTN

		 12,000 

		 



		 

		- Giám sát 30 cơ sở cung cấp dịch vụ tuyến huyện 01 lần/năm

		 11,700 

		 



		 

		- Sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế

		 10,000 

		 



		 

		- Bổ sung trang thiết bị (in ấn sổ, biểu báo cáo theo dõi hoạt động CSSKSS, biểu đồ chuyển dạ)

		 20,000 

		 



		4

		Dự án Quân dân y kết hợp

		 116,000 

		Văn phòng Sở Y tế



		 

		- Mua thuốc cấp phát

		 36,000 

		 



		 

		- Tập huấn chuyên môn cho đội điều trị DBĐV 01 lớp x 10 ngày

		 62,490 

		 



		 

		- Quản lý, giám sát (công tác phí giám sát, thuê xe khám cấp phát thuốc văn phòng phẩm phục vụ QLGS)

		 17,510 

		 



		5

		Dự án Nâng vao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình

		 680,000 

		 



		5.1

		NCNL, truyền thông và GS, đánh giá thực hiện CT

		 612,000 

		Văn phòng Sở Y tế



		 

		- Họp Ban quản lý (VPP, tài liệu, báo cáo viên, giải khát)

		 2,200 

		 



		 

		- Đào tạo, tập huấn:

		 149,100 

		 



		 

		 02 lớp cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện về lập KH

		 60,700 

		 



		 

		02 lớp cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện về kỹ năng truyền thông

		 52,000 

		 



		 

		02 lớp cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện về kỹ năng giám sát

		 36,400 

		 



		 

		- Kiểm tra, giám sát (Tuyến tỉnh giám sát tuyến huyện, xã 120 cuộc)

		 128,400 

		 



		 

		- Điều hành quản lý (Công tác phí tập huấn TW, tiền nghỉ đi tập huấn)

		 33,185 

		 



		 

		- Truyền thông:

		 299,115 

		 



		 

		Sản xuất thông điệp truyền hình 11 chương trình Y tế

		 26,565 

		 



		 

		 Phát sóng thông điệp truyền thông trên Đài PT và TH

		 50,000 

		 



		 

		Biên tập các bài đọc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho 11 chương trình MTQG y tế trên loa phát thanh của các xã, phường 

		 134,550 

		 



		 

		In ấn tờ gấp tuyên truyền GDSK

		 88,000 

		 



		5.2

		Truyền thông về Y tế học đường

		 68,000 

		Trung tâm YTDP tỉnh



		 

		- Hội nghị triển khai kế hoạch

		 9,100 

		 



		 

		- Tập huấn cho cán bộ y tế xã và trường học

		 48,000 

		 



		 

		- Văn phòng phẩm

		 2,900 

		 



		 

		- Xăng xe, công tác phí

		 8,000 

		 



		

		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		Biểu số 5



		

		

		

		

		



		TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHUƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DÂN SỐ - KHHDG NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		



		 

		

		 

		 

		

		ĐVT: triệu đồng



		TT

		Nội dung 

		Tổng số

		 Trong đó 

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		Vốn ĐTPT

		Vốn sự nghiệp

		 



		 

		Tổng

		8,907

		 

		8,907

		 



		1

		Dự án : Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ

		4,425

		 

		4,425

		 Chi tiết tại Biểu số 5.1 



		2

		Dự án : Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

		2,342

		 

		2,342

		 Chi tiết tại Biểu số 5.2 



		3

		Dự án : Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình 

		2,140

		 

		2,140

		 Chi tiết tại Biểu số 5.3 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		UBND TỈNH HÒA BÌNH





		Biểu số 5.1



		DỰ TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN : ĐẢM BẢO HẬU CẦN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHHGĐ NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		Đơn vị tính : Nghìn đồng



		TT

		Đơn vị

		Chi phí dịch vụ KHHGĐ

		Chính sách hỗ trợ

		Hậu cần PTTT

		Quản lý chương trình dân số xã

		Quản lý, kiểm tra, giám sát dự án

		Tổng cộng



		

		

		Triệt sản

		DCTC

		Cấy thuốc tránh thai

		Thuốc tiêm tránh thai

		Dụng cụ làm dịch vụ kỹ thuật 

		Đội lưu động trong chiến dịch

		Đối tượng trong chiến dịch

		Vận động, tư vấn đối tuợng trong chiến dịch

		Đối tuợng triệt sản

		Trợ cấp tai biến

		Phá thai an toàn

		Trang thiết bị hậu cần các cấp (*)

		Bảo quản, vận chuyển PTTT

		CTV dân số (*)

		Quản lý cấp xã

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17



		 

		Toàn tỉnh

		79,000

		179,000

		65,000

		73,000

		83,000

		102,000

		17,000

		13,000

		126,000

		2,000

		24,000

		25,000

		43,000

		3,295,000

		242,000

		57,000

		4,425,000



		1

		Chi cục

		79,000

		179,000

		65,000

		73,000

		 

		102,000

		 

		13,000

		 

		2,000

		24,000

		5,000

		8,000

		28,900

		 

		57,000

		635,900



		2

		Thành phố Hoà Bình 

		 

		 

		 

		 

		3,000

		 

		1,450

		 

		4,200

		 

		 

		 

		1,800

		290,700

		17,250

		 

		318,400



		3

		Đà Bắc

		 

		 

		 

		 

		8,000

		 

		1,550

		 

		14,700

		 

		 

		 

		3,000

		234,840

		23,000

		 

		285,090



		4

		Mai Châu

		 

		 

		 

		 

		9,000

		 

		1,550

		 

		14,700

		 

		 

		5,000

		3,600

		295,260

		26,450

		 

		355,560



		5

		Tân Lạc

		 

		 

		 

		 

		11,000

		 

		1,550

		 

		14,700

		 

		 

		 

		3,200

		365,940

		27,600

		 

		423,990



		6

		Lạc Sơn

		 

		 

		 

		 

		13,000

		 

		1,650

		 

		18,900

		 

		 

		5,000

		3,800

		481,080

		33,850

		 

		557,280



		7

		Kỳ Sơn

		 

		 

		 

		 

		4,000

		 

		1,350

		 

		4,200

		 

		 

		 

		2,200

		136,800

		11,500

		 

		160,050



		8

		Cao Phong

		 

		 

		 

		 

		5,000

		 

		1,450

		 

		8,400

		 

		 

		 

		2,800

		193,800

		14,950

		 

		226,400



		9

		Luơng Sơn

		 

		 

		 

		 

		8,000

		 

		1,650

		 

		12,600

		 

		 

		 

		3,100

		367,080

		23,000

		 

		415,430



		10

		Kim Bôi

		 

		 

		 

		 

		11,000

		 

		1,650

		 

		16,800

		 

		 

		5,000

		3,700

		402,420

		32,200

		 

		472,770



		11

		Lạc Thuỷ

		 

		 

		 

		 

		6,000

		 

		1,600

		 

		8,400

		 

		 

		 

		3,900

		224,580

		17,250

		 

		261,730



		12

		Yên Thuỷ

		 

		 

		 

		 

		5,000

		 

		1,550

		 

		8,400

		 

		 

		5,000

		3,900

		273,600

		14,950

		 

		312,400



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		UBND TỈNH HÒA BÌNH





		Biểu số 5.2



		DỰ TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN : TẦM SOÁT CÁC DỊ DẠNG, BỆNH, TẬT BẨM SINH VÀ KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)

		



		Đơn vị tính : Nghìn đồng



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		TT

		Đơn vị

		Can thiệp giảm tỷ lê tán máu bẩm sinh tại cộng đồng

		Tư vấn và khám sức khoẻ tiền sinh hoạt ngoại khoa trường phổ thông

		Can thiệp tại địa bàn

		Giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyệt thống

		Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

		Tổng cộng



		

		

		

		

		Tuyên truyền tại cộng đồng

		Truyền thông giám sát cấp huyện

		Sản xuất nhân bản sản phẩm tuyền thông

		

		Duy trì hoạt động

		Trường chính trị

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		 

		Toàn tỉnh

		500,000

		30,000

		9,000

		143,000

		30,000

		50,000

		1,550,000

		30,000

		2,342,000



		1

		Chi cục

		270,000

		30,000

		9,000

		 

		30,000

		50,000

		1,275,000

		30,000

		1,694,000



		2

		Thành phố Hoà Bình 

		18,000

		 

		 

		10,000

		 

		 

		23,000

		 

		51,000





		3

		Đà Bắc

		21,000

		 

		 

		14,000

		 

		 

		25,000

		 

		60,000



		4

		Mai Châu

		22,000

		 

		 

		15,000

		 

		 

		25,000

		 

		62,000



		5

		Tân Lạc

		22,000

		 

		 

		16,000

		 

		 

		25,000

		 

		63,000



		6

		Lạc Sơn

		25,000

		 

		 

		20,000

		 

		 

		30,000

		 

		75,000



		7

		Kỳ Sơn

		17,000

		 

		 

		7,000

		 

		 

		20,000

		 

		44,000



		8

		Cao Phong

		17,000

		 

		 

		9,000

		 

		 

		20,000

		 

		46,000



		9

		Luơng Sơn

		22,000

		 

		 

		13,000

		 

		 

		30,000

		 

		65,000



		10

		Kim Bôi

		25,000

		 

		 

		20,000

		 

		 

		30,000

		 

		75,000



		11

		Lạc Thuỷ

		21,000

		 

		 

		10,000

		 

		 

		25,000

		 

		56,000



		12

		Yên Thuỷ

		20,000

		 

		 

		9,000

		 

		 

		22,000

		 

		51,000



		UBND TỈNH HÒA BÌNH





		Biểu số 5.3



		DỰ TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN : NÂNG CAO NÂNG LỰC, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)

		



		Đơn vị tính : Nghìn đồng



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		TT

		Đơn vị

		Chính sách khuyến khích

		Xây dựng chính sách hướng dẫn

		Bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản về dân số KHHDG

		Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

		Duy trì và quản trị kho dữ liệu điện tử

		Hướng dẫn, thẩm định, hỗ trợ kỹ thuật

		Nâng cấp, cải tạo cơ sở DS-KHHGĐ

		Truyền thông trực tiếp

		Chiến dịch truyền thông lồng ghép

		Truyền thông tăng cường

		Kiểm tra, thanh tra, giám sát và điều hành

		Tổng cộng



		

		

		Tập thể, cá nhân

		Cộng đồng

		

		Cán bộ dân số xã

		Cán bộ cấp tỉnh, huyện

		Cán bộ CTV dân số xã

		Cán bộ, cấp tỉnh, huyện

		Thu thập, nhập thông tin và báo cáo

		Duy trì các hoạt động

		

		

		

		

		

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16



		 

		Toàn tỉnh

		22,000

		33,000

		25,000

		75,000

		16,000

		186,000

		67,000

		268,000

		189,000

		22,000

		700,000

		180,000

		178,000

		60,000

		119,000

		2,140,000



		1

		Chi cục

		22,000

		33,000

		25,000

		75,000

		16,000

		 

		67,000

		41,000

		127,400

		22,000

		700,000

		180,000

		4,100

		20,000

		97,000

		1,429,500



		2

		TTTVDV

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		40,000

		 

		40,000



		3

		TP Hoà Bình 

		 

		 

		 

		 

		 

		14,000

		 

		24,800

		5,600

		 

		 

		 

		9,900

		 

		2,000

		56,300



		4

		Đà Bắc

		 

		 

		 

		 

		 

		18,000

		 

		13,600

		5,600

		 

		 

		 

		16,400

		 

		2,000

		55,600



		5

		Mai Châu

		 

		 

		 

		 

		 

		18,000

		 

		18,000

		5,600

		 

		 

		 

		17,700

		 

		2,000

		61,300



		6

		Tân Lạc

		 

		 

		 

		 

		 

		18,000

		 

		21,800

		5,600

		 

		 

		 

		20,300

		 

		2,000

		67,700



		7

		Lạc Sơn

		 

		 

		 

		 

		 

		22,000

		 

		29,800

		5,600

		 

		 

		 

		22,900

		 

		2,000

		82,300



		8

		Kỳ Sơn

		 

		 

		 

		 

		 

		14,000

		 

		11,000

		5,600

		 

		 

		 

		11,200

		 

		2,000

		43,800



		9

		Cao Phong

		 

		 

		 

		 

		 

		14,000

		 

		17,000

		5,600

		 

		 

		 

		12,500

		 

		2,000

		51,100



		10

		Luơng Sơn

		 

		 

		 

		 

		 

		18,000

		 

		19,900

		5,600

		 

		 

		 

		16,400

		 

		2,000

		61,900



		11

		Kim Bôi

		 

		 

		 

		 

		 

		22,000

		 

		37,500

		5,600

		 

		 

		 

		20,300

		 

		2,000

		87,400



		12

		Lạc Thuỷ

		 

		 

		 

		 

		 

		14,000

		 

		14,600

		5,600

		 

		 

		 

		13,800

		 

		2,000

		50,000



		13

		Yên Thuỷ

		 

		 

		 

		 

		 

		14,000

		 

		19,000

		5,600

		 

		 

		 

		12,500

		 

		2,000

		53,100



		UBND TỈNH HÒA BÌNH





		

		

		

		Biểu số 6



		DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA AN TOÀN  VỆ SINH THỰC PHẨM NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		Đơn vị tính: 1.000 đồng



		TT

		Nội dung chi

		Vốn sự nghiệp 

		Đơn vị thực hiện



		Tổng số

		 2,150,000 

		 



		1

		Dự án nâng cao năng lực QL CL VSATTP

		450,000

		Chi cục ATVSTP



		-

		Tập huấn đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

		100,000

		 



		-

		Kiểm tra, thanh tra, giám sát chấp hành pháp luật VSATTP

		230,000

		 



		-

		Hoạt động Ban chỉ đạo liên ngành

		30,000

		 



		-

		Điều tra, đáng giá, nghiên cứu khoa học

		20,000

		 



		-

		Tiêu hủy thực phẩm, nguyên liệu sản xuất, CB vi phạm VSATTP

		10,000

		 



		-

		Hội nghị, hội thảo

		10,000

		 



		-

		Chi xăng dầu, công tác phí, văn phòng phẩm …

		50,000

		 



		2

		Dự án thông tin, giáo dục, truyền thông đảm bảo CL VSATTP

		550,000

		Chi cục ATVSTP



		-

		Triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP tuyến tỉnh

		100,000

		 



		-

		Hỗ trợ tuyên truyền trong tháng hành động

		110,000

		 



		-

		Xây dựng, sản xuất và nhân bản, phát hành các ấn phẩm truyền thông

		90,000

		 



		-

		Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nói chuyện chuyên đề 

		30,000

		 



		-

		Hỗ trợ truyền thông tuyến xã, phường

		60,000

		 



		-

		Giám sát, đánh giá, theo dõi

		30,000

		 



		-

		Ứng dụng CNTT; mua sắm trang thiết bị, phương tiện

		50,000

		 



		-

		Tổ chức Hội thảo, tập huấn

		80,000

		 



		3

		Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm CL VSATTP

		200,000

		Chi cục ATVSTP



		-

		Bổ sung trang thiết bị, dụng cụ kiểm nghiệm

		30,000

		 



		-

		Xây dựng quy trình thao tác chuẩn kiểm nghiệm

		20,000

		 



		-

		Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng kiểm nghiệm phù hợp ISO 17025

		40,000

		 



		-

		Thực hành kỹ thuật kiểm nghiệm trọng kiểm tra, thanh tra, giám sát

		30,000

		 



		-

		Mua hóa chất, sinh phẩm…

		80,000

		 



		4

		Phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm

		420,000

		Chi cục ATVSTP



		-

		Mua mẫu thực phẩm giám sát, kiểm soát mối nguy; phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm

		160,000

		 



		-

		Mua test kiểm tra nhanh, dụng cụ lấy mẫu, bảo quản mẫu thực phẩm

		160,000

		 



		-

		Giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm

		30,000

		 



		-

		Kiểm soát các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể

		20,000

		 



		-

		Chi xăng dầu, công tác phí, văn phòng phẩm …

		50,000

		 



		5

		Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thuỷ sản

		 530,000 

		Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản



		-

		Tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản cho cán bộ cấp huyện (30 người/lớp)

		 3,350 

		 



		-

		Tổ chức 02 lớp (40 người/lớp) tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, sơ chế, chế biến

		 11,600 

		 



		-

		Kinh phí kiểm tra lấy mẫu và phân tích 

		 73,362 

		 



		+

		Mua dụng cụ, vật tư phục vụ kiểm tra

		 2,062 

		 



		+

		 Kinh phí phân tích mẫu 

		 34,750 

		 



		 

		Mẫu quả

		 9,000 

		 



		 

		Mẫu đất (As, Cd, Pb, Cu, Zn)

		 5,500 

		 



		 

		Mẫu nước (Hg, As, Cd, Pb)

		 4,500 

		 



		 

		Mẫu phân bón

		 4,550 

		 



		 

		Mẫu thức ăn chăn nuôi

		 4,100 

		 



		 

		Mẫu rau

		 7,100 

		 



		+

		Thuê xe đi kiểm tra

		 25,850 

		 



		+

		 Thuê xe ô tô vận chuyển giao mẫu 

		 2,400 

		 



		+

		Công tác phí cho các cán bộ trực tiếp đi kiểm tra (6 người x 27 ngày)

		 8,100 

		 



		+

		Công tác phí 02 người đi giao mẫu x 01 ngày 

		 200 

		 



		-

		Xây dựng mô hình sản xuất an toàn

		 390,688 

		 



		+

		Mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

		 150,688 

		 



		+

		Hỗ trợ xúc tiến thương mại cho sản phẩm rau Susu tại huyện Tân Lạc

		 80,000 

		 



		+

		Hỗ trợ nhóm sản xuất rau hữu cơ tại huyện Lương Sơn 

		 100,000 

		 



		+

		Hỗ trợ thuê tổ chức chứng nhận hướng dẫn, chứng nhận cho 01 cơ sở sản xuất áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO

		 60,000 

		 



		-

		Thông tin, tuyên truyền

		 51,000 

		 



		+

		Chuyên mục về quản lý chất lượng VTNN và nông sản thực phẩm trên truyền hình (12 chuyên mục)

		 15,000 

		 



		+

		Biển cảnh báo tại các vùng sản xuất tập trung (03 biển)

		 36,000 

		 



		

		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		

		

		 Biểu số 7



		TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VĂN HÓA NĂM 2013


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		 Đơn vị tính: Triệu đồng



		TT

		Nội dung

		Tổng số 

		Trong đó

		Ghi chú



		

		

		

		Vốn đầu tư

		Vốn sự nghiệp

		



		 

		Tổng số

		5,215

		920

		4,295

		 



		1

		Dự án : Chống xuống cấp và tôn tạo di tích

		2,420

		920

		1,500

		Chi tiết tại Biểu số 7.1 và Biểu số 7.2



		2

		Dự án: Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc 

		200

		

		200

		Chi tiết tại Biểu số 7.1



		3

		Dự án: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế VH , thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

		2,565

		

		2,565

		Chi tiết tại Biểu số 7.1



		4

		Dự án: Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

		30

		

		30

		Chi tiết tại Biểu số 7.1



		UBND TỈNH HÒA BÌNH





		

		

		

		

		

		Biểu số 7.1



		 PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HOÁ NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		  Đơn vị tính: Triệu đồng 



		TT

		Nội dung

		 Tổng số 

		 Vốn sự nghiệp 

		 Đơn vị thực hiện 

		 Ghi chú 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		 4,295 

		 4,295 

		 

		 



		1

		Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích

		 1,500 

		 1,500 

		 Bảo Tàng tỉnh 

		 



		 

		- Di tích Đền và Miếu Trung Báo - huyện Lương Sơn (Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2012)

		 800 

		 800 

		

		Di tích Đền và Miếu Trung Báo đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2012, tổng mức đầu tư là 1,8 tỷ đồng. Năm 2012 đã được cấp 1 tỷ đồng, năm 2013 theo thông báo được cấp 500 triệu đồng. Hiện nay số vốn còn thiếu là 800 triệu đồng; điều chỉnh 300 triệu đồng từ dự án di tích Động Nam Sơn sang để thanh toán dứt điểm số vốn còn thiếu.



		 

		- Di tích Động Nam Sơn (Khởi công mới)

		 700 

		 700 

		

		



		2

		Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc Việt Nam

		 200 

		 200 

		Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch

		 



		 

		- Kiểm kê, bảo tồn giá trị văn hoá phi vật thể dân tộc Dao quần chẹt và Dao tiền tỉnh Hoà Bình

		 200 

		 200 

		

		 



		3

		Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

		 2,565 

		 2,565 

		 

		 



		 

		- Mua trang thiết bị Trung tâm văn hoá thể thao cấp huyện (01 T/Tâm)

		 80 

		 80 

		 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

		 



		 

		- Mua trang thiết bị Trung tâm văn hoá thể thao cấp xã (09 T/Tâm)

		 360 

		 360 

		

		 



		 

		- Mua trang thiết bị Trung tâm văn hoá thể thao thôn, bản (10T/Tâm)

		 400 

		 400 

		

		 



		 

		- Hỗ trợ xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao cấp xã (01T/Tâm)

		 300 

		 300 

		

		 



		 

		- Hỗ trợ xây dựng Trung tâm văn hoá Thôn, bản (02T/Tâm)

		 300 

		 300 

		

		 



		 

		- Mua trang thiết bị cho đội TTLĐ huyện (02 đội)

		 160 

		 160 

		

		 



		 

		- Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú

		 615 

		 615 

		

		 



		 

		- Cấp sách cho hệ thống Thư viện huyện

		 350 

		 350 

		 Thư viện tỉnh 

		 



		4

		Dự án Tăng cường năng lực cán bộ văn hoá cơ sở truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

		 30 

		 30 

		Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

		 



		 

		- Tập huấn cho cán bộ văn hoá cơ sở

		 30 

		 30 

		

		 



		

		

		 UBND TỈNH HOÀ BÌNH 





		

		

		

		

		

		

		

		

		 Biểu số 7.2



		CHI TIẾT PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VĂN HÓA NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		

		

		 Đơn vị tính: Triệu đồng



		TT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Số lượng

		Quyết định đầu tư

		Lũy kế đã bố trí vốn đến 2012

		Nhu cầu vốn còn thiếu đề hoàn thành

		Kế hoạch vốn năm 2013

		Ghi chú



		

		

		

		

		Số Quyết định, ngày/tháng/năm

		Tổng mức đầu tư

		

		

		

		



		I

		Dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích

		 

		 

		 

		 11,798 

		 6,000 

		 5,798 

		 920 

		 



		1

		Di tích nhà tù Hòa Bình

		 

		 

		1731; 22/9/2012

		11,798

		6000

		5,798

		 920 

		 



		UBND TỈNH HÒA BÌNH





		

		 Biểu số 8



		TỔNG HỢP KINH PHÍ NĂM 2013 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		Đơn vị: Triệu đồng



		TT

		Nội dung

		Tổng số

		Trong đó

		Ghi chú



		

		

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn Sự nghiệp 

		



		Tổng

		56,135

		1,675

		54,460

		 



		1

		Dự án : Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học.

		9,000

		 

		9,000

		Chi tiết tại Biểu số 8.1



		2

		Dự án: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

		8,000

		 

		8,000

		Chi tiết tại Biểu số 8.2



		3

		Dự án: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm.

		38,885

		1,675

		37,210

		Chi tiết tại Biểu số 8.3 và biểu số 8.4



		4

		Dự án : Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

		250

		 

		250

		Chi tiết tại Biểu số 8.5



		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		

		

		Biểu số 8.1



		DỰ TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN : HỖ TRỢ PHỔ CẬP MẦM NON 5 TUỔI, XÓA MÙ CHỮ 
VÀ CHỐNG TÁI MÙ CHỮ, DUY TRÌ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, THỰC HIỆN PC THCS ĐÚNG ĐỘ TUỔI VÀ HỖ TRỢ PHỔ CẬP TRUNG HỌC


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		TT

		Nội dung chi

		Đợn vị

		Số lượng

		 Vốn sự nghiệp 

		 Đơn vị thực hiện 



		 

		Tổng

		 

		 

		 9,000 

		 



		I

		Hỗ trợ Phổ cập Mầm non 5 tuổi ( Theo Quyết định số 239//QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt)

		 

		 

		 7,260 

		 





		1

		Phổ cập GD MN nội dung gồm: Giáo viên giảng dậy phổ cập, cán bộ quản lý làm công tác phổ cập giáo dục ; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phổ cập MN 5 tuổi; tập huấn thực hiện GDMN; tập huấn bộ chuẩn phát triển MN 5 tuổi; tập huấn xây dựng Chương trình, tài liệu chuẩn tiếng Việt cho các lớp MN 5 tuổi người dân tộc thiểu số; Chi ban chỉ đạo kiểm tra đánh giá; hội nghị, khánh tiết, tài liệu, nước uống công tác phí, in ấn phô to tài liệu, xăng xe kiểm tra đánh giá.....

		 

		 

		 375 

		 Văn phòng Sở GD&ĐT 



		2

		Điều tra tình hình phổ cập, công nhận phổ cập mầm non các trường thuộc 11 huyện, thành phố ( Chi tiết kèm theo Biểu số 8.1.1)

		 

		 

		 925 

		Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố



		2.1

		Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

		 

		 

		 70 

		Thành phố Hòa Bình



		2.2

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Cao Phong

		 

		 

		 50 

		 Huyện Cao Phong



		2.3

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Đà Bắc

		 

		 

		 90 

		 Huyện Đà Bắc



		2.4

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bôi

		 

		 

		 120 

		 Huyện Kim Bôi



		2.5

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Kỳ Sơn

		 

		 

		 50 

		 Huyện Kỳ Sơn



		2.6

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Sơn

		 

		 

		 130 

		 Huyện Lạc Sơn



		2.7

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Thủy

		 

		 

		 65 

		 Huyện Lạc Thủy



		2.8

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Sơn

		 

		 

		 90 

		 Huyện Lương Sơn



		2.9

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Mai Châu

		 

		 

		 90 

		 Huyện Mai Châu



		2.10

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Lạc

		 

		 

		 100 

		 Huyện Tân Lạc



		2.11

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Thủy

		 

		 

		 70 

		 Huyện Yên Thủy



		3

		Mua sắm thiết bị Mầm non

		 

		 

		 5,960 

		 Sở Giáo dục và Đào tạo 



		3.1

		Thiết bị dạy học tối thiểu ( Chi tiết có danh mục Biểu số 8.1.2 đơn vị hưởng thụ kèm theo)

		Bộ

		117

		 

		 



		3.2

		Trang thiết bị đồ chơi ngoài trời ( Chi tiết có danh mục Biểu số 8.1.2 đơn vị hưởng thụ kèm theo)

		Bộ

		18

		 

		 



		3.3

		Trang thiết Biểu số 8.1.2 đơn vị hưởng thụ kèm theo)

		Bộ

		12

		 

		 



		II

		Hỗ trợ xoá mù chữ; Phổ cập TH, THCS

		 

		 

		 1,740 

		 



		1

		Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý làm công tác phổ cập giáo dục nội dung gồm: Tập huấn nghiệp vụ công tác phổ cập TH,THCS; huy động trẻ trong độ tuổi GD TH,THSC tới trường hoặc vào lớp phổ cập, cho hầu hết trẻ có hoàn cảnh khó khăn hoặc khuyết tật; Chi ban chỉ đạo kiểm tra đánh giá; hội nghị, khánh tiết, tài liệu, nước uống công tác phí, in ấn phô tô tài liệu, xăng xe kiểm tra đánh giá..... 

		 

		 

		 130 

		Văn phòng Sở GD&ĐT



		2

		Củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục TH,THCS; Điều tra tình hình phổ cập giáo dục TH,THCS ; Hỗ trợ học phẩm, tài liệu học tập đối với các học viên; Bổ sung sách giáo khoa học phẩm cho các trường tiểu học, trung học cơ sở ở địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Trả thù lao cho giáo viên dạy phổ cập cho 11 huyện, thành phố  ( Chi tiết kèm theo Biểu số 8.1.1)

		 

		 

		 1,610 

		Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố



		2.1

		Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

		 

		 

		 107 

		Thành phố Hòa Bình



		2.2

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Cao Phong

		 

		 

		 84 

		 Huyện Cao Phong





		2.3

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Đà Bắc

		 

		 

		 155 

		 Huyện Đà Bắc



		2.4

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bôi

		 

		 

		 190 

		 Huyện Kim Bôi



		2.5

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Kỳ Sơn

		 

		 

		 72 

		 Huyện Kỳ Sơn



		2.6

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Sơn

		 

		 

		 255 

		 Huyện Lạc Sơn



		2.7

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Thủy

		 

		 

		 124 

		 Huyện Lạc Thủy



		2.8

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Sơn

		 

		 

		 128 

		 Huyện Lương Sơn



		2.9

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Mai Châu

		 

		 

		 175 

		 Huyện Mai Châu



		2.10

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Lạc

		 

		 

		 140 

		Huyện Tân Lạc 



		2.11

		Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Thủy

		 

		 

		 180 

		Huyện Yên Thủy



		

		

		 UBND TỈNH HOÀ BÌNH 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Biểu số 8.1.1



		 CHI TIẾT DỰ TOÁN HỖ TRỢ PHỔ CẬP MẦM NON 5 TUỔI, XÓA MÙ CHỮ VÀ 
CHỐNG TÁI MÙ CHỮ, DUY TRÌ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, THỰC HIỆN PC THCS ĐÚNG ĐỘ TUỔI 


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: nghìn đồng



		TT

		Nội dung chi

		Tổng kinh phí

		Phòng Giáo dục và Đào tạo



		

		

		

		Cao Phong

		Đà Bắc

		Kim Bôi

		Kỳ Sơn

		Lạc Sơn

		Lạc Thủy

		Lương Sơn

		Mai Châu

		Tân Lạc

		Thành phố

		Yên Thủy



		 

		Tổng

		2,535,000

		134,490

		244,610

		310,170

		122,370

		385,300

		188,110

		217,830

		265,340

		239,160

		177,830

		249,790



		I

		Phổ cập Mầm non 5 tuổi

		925,000

		50,000

		90,000

		120,000

		50,000

		130,000

		65,000

		90,000

		90,000

		100,000

		70,000

		70,000



		1

		Chi điều tra tình hình phổ cập, công nhận phổ cập mầm non

		925,000

		50,000

		90,000

		120,000

		50,000

		130,000

		65,000

		90,000

		90,000

		100,000

		70,000

		70,000



		II

		Phổ cập Bậc Tiểu học

		583,540

		27,320

		73,870

		61,300

		25,330

		99,530

		53,950

		30,000

		66,320

		55,600

		27,650

		62,670



		1

		Hỗ trợ học phẩm cho các trường Tiểu học, cơ sở ở các xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn

		54,390

		1,470

		8,120

		3,400

		1,280

		10,880

		4,850

		0

		6,270

		3,500

		850

		13,770



		2

		Bổ sung SGK cho giáo viên và học sinh mượn.

		93,250

		2,450

		16,250

		6,800

		2,550

		21,750

		9,700

		0

		12,550

		7,000

		1,700

		12,500



		3

		Tổ chức kiểm tra công tác phổ cập của ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện.

		210,000

		13,000

		20,000

		28,000

		10,000

		29,000

		15,000

		20,000

		23,000

		24,000

		15,000

		13,000



		4

		Tổ chức kiểm tra công tác phổ cập của ban chỉ đạo cấp xã.

		105,000

		6,500

		10,000

		14,000

		5,000

		14,500

		7,500

		10,000

		11,500

		12,000

		7,500

		6,500



		5

		Trả thù lao cho giáo viên giảng dạy và văn phòng phẩm cho giáo viên

		120,900

		3,900

		19,500

		9,100

		6,500

		23,400

		16,900

		0

		13,000

		9,100

		2,600

		16,900



		III

		Phổ cập bậc Trung học cơ sở

		1,026,460

		57,170

		80,740

		128,870

		47,040

		155,770

		69,160

		97,830

		109,020

		83,560

		80,180

		117,120



		1

		Công tác điều tra, lập hồ sơ phổ cập

		389,880

		18,810

		22,800

		47,500

		19,000

		64,600

		28,500

		49,400

		28,500

		38,950

		53,200

		18,620



		2

		Thù lao cho cán bộ làm công tác phổ cập

		44,640

		2,880

		4,320

		5,760

		2,160

		7,200

		2,880

		2,880

		7,200

		1,440

		720

		7,200



		3

		Trả thù lao cho giáo viên giảng dạy 

		242,990

		13,500

		20,250

		27,000

		10,120

		37,130

		13,500

		13,500

		33,750

		6,750

		3,370

		64,120



		4

		Hỗ trợ học phẩm cho các trường Trung học cơ sở ở các xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

		32,710

		2,400

		3,250

		6,450

		700

		3,140

		1,700

		1,970

		4,870

		380

		370

		7,480



		5

		Mua sổ đầu bài, sổ điểm cho công tác phổ cập

		1,240

		80

		120

		160

		60

		200

		80

		80

		200

		40

		20

		200



		6

		Tổ chức kiểm tra công tác phổ cập của ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện.

		210,000

		13,000

		20,000

		28,000

		10,000

		29,000

		15,000

		20,000

		23,000

		24,000

		15,000

		13,000



		7

		Tổ chức kiểm tra công tác phổ cập của ban chỉ đạo cấp xã.

		105,000

		6,500

		10,000

		14,000

		5,000

		14,500

		7,500

		10,000

		11,500

		12,000

		7,500

		6,500



		

		

		

		

		

		

		

		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		

		

		Biểu số 8.1.2



		PHỤ LỤC: CHI TIẾT PHÂN BỔ THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		TT

		Đơn vị

		Trường

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Ghi chú



		I. Danh mục trường được cấp trang, thiết bị dạy học tối thiểu 



		I

		Huyện Lương Sơn 

		1

		MN Trung Sơn

		Bộ

		2

		 



		

		

		2

		MN Hợp Hòa 

		Bộ

		2

		 



		

		

		3

		MN Cao Răm

		Bộ

		2

		 



		

		

		4

		MN Hợp Thanh

		Bộ

		2

		 



		

		

		5

		MN Sơn ca Thị Trấn 2

		Bộ

		2

		 



		

		

		6

		MN Cư Yên

		Bộ

		2

		 



		II

		Huyện Kỳ Sơn 

		1

		MN Hoa Sen

		Bộ

		2

		 



		

		

		2

		MN Sao Mai

		Bộ

		2

		 



		

		

		3

		MN Suối Hoa

		Bộ

		1

		 



		III

		Huyện Cao Phong 

		1

		MN Bắc Phong

		Bộ

		2

		 



		

		

		2

		MN Sao Sáng

		Bộ

		2

		 



		

		

		3

		MN Hương Cam

		Bộ

		2

		 



		

		

		4

		MN Dũng Phong

		Bộ

		2

		 



		IV

		Huyện Kim Bôi 

		1

		MN Sơn Thủy

		Bộ

		2

		 



		

		

		2

		MN Kim Tiến

		Bộ

		2

		 



		

		

		3

		MN Kim Bôi

		Bộ

		2

		 



		

		

		4

		MN Kim Truy

		Bộ

		2

		 



		

		

		5

		MN Cuối Hạ

		Bộ

		2

		 



		

		

		6

		MN Nuông Dăm

		Bộ

		2

		 



		

		

		7

		MN Hợp Kim

		Bộ

		2

		 



		

		

		8

		MN Kim Sơn

		Bộ

		2

		 



		

		

		9

		MN Hợp Đồng

		Bộ 

		2

		 



		

		

		10

		MN Nam Thượng

		Bộ

		2

		 



		V

		Huyện Yên Thủy 

		1

		MN Yên Trị

		Bộ

		2

		 



		

		

		2

		MN Hoa Sen , Ngọc Lương

		Bộ

		2

		 



		

		

		3

		MN Lạc Thịnh

		Bộ

		2

		 



		VI

		Huyện Lạc Thủy 

		1

		MN An Lạc

		Bộ

		2

		 



		

		

		2

		MN Hưng Thi

		Bộ

		2

		 



		

		

		3

		MN Thanh Hà

		Bộ

		2

		 



		

		

		4

		MN Đồng Môn

		Bộ

		2

		 



		

		

		5

		MN Phú Lão

		Bộ

		2

		 



		VII

		Huyện Tân Lạc 

		1

		MN Ngọc Mỹ

		Bộ

		2

		 



		

		

		2

		MN Mãn Đức

		Bộ

		2

		 



		

		

		3

		MN Ngổ Luông

		Bộ

		2

		 



		

		

		4

		MN Gia Mô

		Bộ

		2

		 



		

		

		5

		MN Lũng Vân

		Bộ

		2

		 



		

		

		6

		MN Quyết Chiến

		Bộ

		2

		 



		

		

		7

		MN Trung Hòa

		Bộ

		2

		 



		

		

		8

		MN Ngòi Hoa

		Bộ

		2

		 



		VIII

		Huyện Lạc Sơn 

		1

		MN Tuân Đạo

		Bộ

		2

		 



		

		

		2

		MN Chí Thiện

		Bộ

		2

		 



		

		

		3

		MN Quý Hòa

		Bộ

		2

		 



		

		

		4

		MN Miền Đồi

		Bộ 

		2

		 



		

		

		5

		MN Văn Nghĩa

		Bộ 

		2

		 



		

		

		6

		MN Ân Nghĩa

		Bộ

		2

		 



		

		

		7

		MN Ngọc Sơn

		Bộ 

		2

		 



		IX

		Huyện Mai Châu 

		1

		MN Pù Bin

		Bộ

		2

		 



		

		

		2

		MN Tân Mai

		Bộ

		2

		 



		

		

		3

		MN Hang Kia

		Bộ

		2

		 



		

		

		4

		MN Pà Cò

		Bộ

		2

		 



		

		

		5

		MN Tân Dân

		Bộ

		2

		 



		X

		Huyện Đà Bắc 

		1

		MN Suối Nánh

		Bộ

		2

		 



		

		

		2

		MN Mường Tuổng

		Bộ

		2

		 



		

		

		3

		MN Tiền Phong

		Bộ

		2

		 



		

		

		4

		MN Hoa Ban

		Bộ

		2

		 



		

		

		5

		MN Đồng Ruộng

		Bộ

		2

		 



		XI

		Thành phố Hòa Bình

		1

		MN Tân Hòa B

		Bộ

		2

		 



		

		

		2

		MN Sao Mai, xã Trung Minh

		Bộ

		2

		 



		

		

		3

		MN Hòa Bình

		Bộ 

		2

		 



		 

		Cộng

		 

		 

		Bộ

		117

		 



		III. Danh mục trường được cấp trang thiết bị bộ đồ chơi ngoài trời



		I

		Huyện Lương Sơn

		1

		MN Cao Thắng

		Bộ

		1

		 



		

		

		2

		MN Thanh Lương

		Bộ

		1

		 



		II

		Huyện Kỳ Sơn

		1

		MN Họa Mi

		Bộ

		1

		 



		III

		Huyện Cao Phong

		1

		MN Thung Nai

		Bộ

		1

		 



		IV

		Huyện Yên Thủy

		1

		MN Lạc Lương

		Bộ

		1

		 



		V

		Huyện Lạc Thủy

		1

		MN Hưng Thi

		Bộ

		1

		 



		VI

		Huyện Tân Lạc

		1

		MN Lỗ Sơn

		Bộ

		1

		 



		

		

		2

		MN Trung Hòa

		Bộ

		1

		 



		VII

		Huyện Lạc Sơn

		1

		MN Tân Mỹ

		Bộ

		1

		 



		

		

		2

		MN Yên Nghiệp

		Bộ

		1

		 



		VIII

		Huyện Mai Châu

		1

		MN Tòng Đậu

		Bộ

		1

		 



		

		

		2

		MN Săm Khòe

		Bộ

		1

		 



		IX

		Huyện Đà Bắc

		1

		MN Mường Chiềng

		Bộ

		1

		 



		

		

		2

		MN Yên Hòa

		Bộ

		1

		 



		X

		Huyện Kim Bôi

		1

		MN Thượng Tiến

		Bộ

		1

		 



		

		

		2

		MN Nuông Dăm

		Bộ

		1

		 



		XI

		TP Hòa Bình

		1

		MN Chăm mát

		Bộ

		1

		 



		

		

		2

		MN Sao Mai, Xã Trung Minh

		Bộ

		1

		 



		 

		Cộng

		 

		 

		Bộ

		18

		 



		IV. Danh mục trường được cấp trang thiết bị làm quen tin học ngoại ngữ



		I

		Huyện Lương Sơn

		1

		MN Cửu Long

		Bộ

		1

		 



		II

		Huyện Kỳ Sơn

		1

		MN Hoa Hồng

		Bộ

		1

		 



		III

		Huyện Cao Phong

		1

		MN Sao Sáng

		Bộ

		1

		 



		IV

		Huyện Kim Bôi

		1

		MN Đông Bắc

		Bộ

		1

		 



		V

		Huyện Yên Thủy

		1

		MN Bảo Hiệu

		Bộ

		1

		 



		VI

		Huyện Lạc Thủy

		1

		MN An Lạc

		Bộ

		1

		 



		VII

		Huyện Tân Lạc

		1

		MN Huyện

		Bộ

		1

		 



		VIII

		Huyện Lạc Sơn

		1

		MN Yên Phú

		Bộ

		1

		 



		IX

		Huyện Mai Châu

		1

		MN Thị Trấn

		Bộ

		1

		 



		X

		Huyện Đà Bắc

		1

		MN Cao Sơn

		Bộ

		1

		 



		XI

		TP Hòa Bình

		1

		MN Chăm Mát

		Bộ

		1

		 



		

		

		2

		MN Sao Mai, xã Trung Minh

		Bộ 

		1

		 



		 

		Cộng

		 

		 

		Bộ

		12

		 



		

		

		

		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		 Biểu số 8.2



		DỰ TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN : TĂNG CƯỜNG DẠY VÀ HỌC 
NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		TT

		Nội dung chi 
(Theo Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 của UBND tỉnh Hòa Bình)

		 Vốn sự nghiệp 

		 Đơn vị thực hiện 



		 

		Tổng

		 8,000 

		 



		I

		Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

		 4,400 

		 



		1

		Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán ( Phổ thông, dạy nghề,TCCN,GDTX,CĐ, ĐH) được bồi dưỡng nâng cao tiếng anh do TW tổ chức ( 80 giáo viên)

		 800 

		 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 



		2

		Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán ( Phổ thông, dạy nghề,TCCN,GDTX,CĐ, ĐH) được bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh tại địa phương (720 giáo viên)

		 3,600 

		 Trường Cao đẳng sư phạm 



		 

		Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán ( Phổ thông, dạy nghề,TCCN,GDTX,CĐ, ĐH) được bồi dưỡng ở nước ngoài để đạt chuẩn (12 giáo viên)

		 1,200 

		 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 



		II

		Mua sắm trang bị thiết bị phụ vụ dạy học ngoại ngữ cho 09 trường học ở các cấp học.

		 3,600 

		 Sở Giáo dục và Đào tạo 



		1

		Khối Tiểu Học

		 

		 



		 -

		Trường tiểu học thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc

		 

		 



		 -

		Trường tiểu học Trần Quốc Toàn, thành phố Hòa Bình

		 

		 



		 -

		Trường tiểu học thị trấn vụ bản, huyện Lạc Sơn

		 

		 



		2

		Khối Trung học cơ sở

		 

		 



		 -

		Trường trung học cở sở Hòa Sơn, Lương Sơn

		 

		 



		 -

		Trường trung học cở sở Lê Quý Đôn, thành phố HB

		 

		 



		3

		Khối Trung học phổ thông

		 

		 



		 -

		Trường THPT Ngô Quyền

		 

		 



		 -

		Trường THPT Đà Bắc, huyện Đà Bắc

		 

		 



		 -

		Trường THPT Kim Bôi, huyện Kim Bôi

		 

		 



		 -

		Trường THPT Lạc Thủy A

		 

		 



		

		 UBND TỈNH HOÀ BÌNH 





		

		

		

		

		

		

		Biểu số 8.3



		DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP DỰ ÁN: HỖ TRỢ GIÁO DỤC MIỀN NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ VÙNG KHÓ KHĂN; HỖ TRỢ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG CHUYÊN, TRƯỜNG SƯ PHẠM


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		Đơn vị: Triệu đồng



		TT

		Tên dự án

		Dự kiến năm hoàn thành

		Quyết định đầu tư

		Đã thực hiện đến 31/12/2012

		Vốn sự nghiệp

		Ghi chú



		

		

		

		Số, ngày, tháng

		Tổng mức đầu tư

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		 

		Tổng

		 

		 

		153,251

		70,636

		37,210

		 



		A

		Xây lắp

		 

		 

		153,251

		70,636

		34,928

		 



		I

		Công trình hoàn thành (thiếu vốn)

		 

		 

		60,430

		57,247

		487

		 



		1

		Trường Phổ thông DTNT Liên xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc

		2011

		QĐ số 2529/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

		30,803

		30,456

		129

		Kiểm toán và Thanh quyết toán công trình (Sở Tài chính)



		2

		Nhà lớp học Trường Phổ thông DTNT huyện Yên Thuỷ (Giai đoạn 1)

		2011

		QĐ số 1983/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

		7,268

		7,112

		35

		Kiểm toán và Thanh quyết toán công trình (Sở Tài chính)



		3

		Xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ trường THPT Lương Sơn

		Năm 2011

		1331/QĐ-UBND ngày 20/8/2010

		7,000

		6,445

		64

		Thanh quyết toán công trình (Sở Tài chính)



		4

		Cải tạo, nâng cấp sân trước nhà Đa năng, nhà hiệu bộ và hạ tầng khuôn viên trường THPT Lương Sơn

		Năm 2011

		1695/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

		4,359

		3,466

		16

		Thanh quyết toán công trình (Sở Tài chính)



		5

		Nhà lớp học, nhà công vụ THPT Yên Hoà (Giai đoạn 1, lồng ghép vốn Kiên cố hóa).

		Năm 2011

		936/QĐ-UBND; 16/6/2010

		11,000

		9,768

		21

		Thanh quyết toán công trình (Sở Tài chính)



		6

		Nhà lớp học Trường Phổ thông DTNT huyện Yên Thuỷ (G.Đ2)

		Năm 2013

		1983/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

		21,926

		25,532

		132

		Kiểm toán và Thanh quyết toán công trình (Sở Tài chính)



		7

		Nhà KTX học sinh trường PT DTNT huyện Đà Bắc

		Năm 2013

		1696/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

		12,000

		11,404

		28

		Thanh quyết toán công trình (Sở Tài chính)



		8

		Nhà KTX học sinh trường PT DTNT liên xã Hang Kia - Pà cò, huyện Mai Châu

		Năm 2013

		1674/QĐ-UBND ngày 15/9/2011

		12,000

		11,650

		31

		Thanh quyết toán công trình (Sở Tài chính)



		9

		Trường THPT Yên Thủy C, huyện Yên Thủy (Giai đoạn 2)

		Năm 2013

		1990/QĐ-UBND ngày 19/10/2011

		14,500

		13,274

		31

		Thanh quyết toán công trình (Sở Tài chính)



		II

		Công trình chuyển tiếp

		 

		 

		20,564

		12,861

		5,041

		 



		4

		Nhà hiệu bộ và nhà học bộ môn, nhà WC và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Yên Hòa, huyện Đà Bắc (Giai đoạn 2 lồng ghép KCH)

		Năm 2013

		1708/QĐ-UBND ngày 20/9/2011

		20,564

		12,861

		4,238

		Thanh toán khối lượng hoàn thành



		2

		Nhà bếp, nhà ăn và nhà thường trực Trường Phổ thông DTNT huyện Lạc Sơn

		Năm 2013

		2028/QĐ-UBND ngày 25/10/2011

		3,500

		2,500

		803

		Thanh toán khối lượng hoàn thành



		III

		Công trình xây mới năm 2013

		 

		 

		72,257

		528

		29,400

		 



		1

		Trường Phổ thông DTNT huyện Lạc Thủy (Giai đoạn 1)

		Năm 2014

		1615/QĐ-UBND ngày 30/10/2012

		23,778

		310

		6,600

		Công trình đã đấu thầu xây dựng và bố trí 35% vốn năm 2013



		2

		Nhà ký túc xá và các hạng phụ trợ Trường THPT Chuyên Hoàn Văn Thụ (Lồng ghép nguồn vốn phát triển trường chuyên đã giao cho tỉnh Hòa Bình 9,5 tỷ)

		Năm 2014

		1616/QĐ-UBND ngày 30/10/2012

		19,000

		218

		3,900

		Công trình đã đấu thầu xây dựng và bố trí 35% vốn năm 2013



		3

		Nhà làm việc cho giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình

		Năm 2014

		1619/QĐ-UBND ngày 30/10/2012

		14,579

		 

		5,100

		Công trình đã đấu thầu xây dựng và bố trí 35% vốn năm 2013



		4

		Cải tạo nhà học sinh trường PT DTNT liên xã Hang Kia - Pà cò, huyện Mai Châu

		Năm 2015

		1614/QĐ-UBND ngày 30/10/2012

		14,900

		 

		5,200

		Công trình đã đấu thầu xây dựng và bố trí 35% vốn năm 2013



		6

		Sửa chữa nhà lớp học 8 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Mai Châu B 

		Năm 2013

		1622/QĐ-UBND ngày 31/10/2012

		3,400

		 

		3,400

		Công trình đã đấu thầu xây dựng và bố trí 35% vốn năm 2013



		7

		Nhà học nghề, nhà KTX học sinh trường PT DTNT tỉnh

		Năm 2013

		1620/QĐ-UBND ngày 30/10/2012

		14,930

		 

		5,200

		Công trình đã đấu thầu xây dựng và bố trí 35% vốn năm 2013 



		B

		Mua sắm trang thiết bị cho các Trường dân tộc nội trú 

		 

		 

		 

		 

		2,282

		 



		1

		Trường Dân tộc nội trú Lạc Thuỷ (trang thiết bị dạy học tối thiểu)

		 

		 

		 

		 

		700

		 



		2

		Trường Dân tộc nội trú Yên Thuỷ

		 

		 

		 

		 

		582

		 



		3

		Trường Dân tộc nội trú Lạc Sơn

		 

		 

		 

		 

		500

		 



		4

		Trường Dân tộc nội trú tỉnh

		 

		 

		 

		 

		500
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		Biểu số 8.4



		CHI TIẾT PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN: HỖ TRỢ GIÁO DỤC MIỀN NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ VÙNG KHÓ KHĂN; HỖ TRỢ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG CHUYÊN, TRƯỜNG SƯ PHẠM



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		

		

		

		 Đơn vị tính: Triệu đồng



		TT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Số lượng

		Quyết định đầu tư

		Lũy kế đã bố trí vốn đến 2012

		Nhu cầu vốn còn thiếu đề hoàn thành

		Kế hoạch vốn năm 2013

		Ghi chú



		

		

		

		

		Số Quyết định, ngày/tháng/năm

		Tổng mức đầu tư

		

		

		

		



		I

		Dự án: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

		 

		 

		 

		 5,385 

		 - 

		 5,385 

		 1,675 

		 



		1

		Xây dựng Nhà Đa năng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Sông Đà, TP Hòa Bình

		 

		 

		2139; 31/10/2010

		5,385

		 

		5,385

		 1,675 

		Công trình đã đầu thầu xây dựng; bố trí hết 1.675 triệu đồng phần vốn đầu tư năm 2013 để triển khai thực hiện dự án



		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		Biểu số 8.5



		DỰ TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN : NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ 
CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		TT

		Nội dung chi

		 Dự toán 2013 

		 Đơn vị thực hiện 



		I

		Nâng cao năng lực CBQL Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình ( Cấp tỉnh)

		 250 

		 Sở Giáo dục và Đào tạo 



		1

		Thu thập thông tin, xử lý , theo dõi, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo

		 100 

		 



		2

		Tổ chức kiểm tra, tổng hợp báo cáo đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo

		 150 

		 



		 

		Cộng 

		 250 

		 



		

		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		 Biểu số 9



		PHÂN BỔ CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG MA TÚY NĂM 2013


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		Đơn vị tính: triệu đồng



		STT

		Nội dung

		Số tiền

		Đơn vị thực hiện



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		 

		Tổng cộng

		 12,342 

		 



		I

		Dự án: Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy

		 7,005 

		 



		1

		- Hỗ trợ các Sở, Ban, Ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý; vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma tuý:

		 1,580 

		 



		-

		Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Tiểu Ban tuyên truyền)

		 60 

		Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy



		-

		 Ban Dân vận Tỉnh ủy (Tiểu Ban vận động)

		 60 

		Ban Dân vận Tỉnh ủy



		-

		Mặt trận Tổ quốc tỉnh

		 60 

		Mặt trận Tổ quốc tỉnh



		-

		Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

		 60 

		Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh



		-

		Hội Nông dân tỉnh

		 60 

		Hội Nông dân tỉnh



		-

		Liên Đoàn Lao động tỉnh

		 50 

		Liên Đoàn Lao động tỉnh



		-

		Hội Cựu chiến binh tỉnh

		 50 

		Hội Cựu chiến binh tỉnh



		-

		Hội Người cao tuổi tỉnh

		 50 

		Hội Người cao tuổi tỉnh



		-

		Tuyên truyền, cổ động tại cơ sở xã, phường, thị trấn

		 40 

		Sở Văn hóa TT&DL



		-

		Tuyên truyền trong dân quân tự vệ, dự bị động viên tại các xã phường, thị trấn

		 30 

		Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh



		-

		Tuyên truyền trong cơ quan, doanh nghiệp

		 60 

		Công an tỉnh 



		-

		Phối hợp với các ngành, đoàn thể trong triển khai, tổ chức thực hiện các Quy chế phối hợp tuyên truyền PCMT tại các xã, phường, thị trấn

		 80 

		Công an tỉnh 



		-

		Hỗ trợ thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền tại cơ sở, địa phương vùng sâu

		 40 

		Công an tỉnh 



		-

		Tin bài, phóng sự và phục vụ thi đua khen thưởng trong PCMT tại cơ sở

		 30 

		Công an tỉnh 



		-

		Hỗ trợ hoạt động thực hiện Dự án cho Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố:

		 850 

		 



		 +

		Ban Chỉ đạo Thành phố Hòa Bình

		 80 

		 



		 +

		 Ban Chỉ đạo huyện Lương Sơn:

		 60 

		 



		 +

		Ban Chỉ đạo huyện Kỳ Sơn: 

		 50 

		 



		 +

		 Ban Chỉ đạo huyện Cao Phong:

		 50 

		 



		 +

		Ban Chỉ đạo huyện Tân Lạc: 

		 60 

		 



		 +

		Ban Chỉ đạo huyện Lạc Sơn: 

		 70 

		 



		 +

		 Ban Chỉ đạo huyệnKim Bôi: 

		 60 

		 



		 +

		 Ban Chỉ đạo huyện Yên Thủy: 

		 50 

		 



		 +

		Ban Chỉ đạo huyện Lạc Thủy: 

		 50 

		 



		 +

		 Ban Chỉ đạo huyện Mai Châu:

		 70 

		 



		 +

		 Ban Chỉ đạo huyện Đà Bắc: 

		 50 

		 



		 +

		Ban Chỉ đạo tỉnh điều phối:

		 200 

		 



		2

		Tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá nhổ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy

		 200 

		Công an tỉnh



		3

		Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn

		 200 

		Cơ quan Thường trực BCĐ (Công an tỉnh)



		4

		Tổ chức cho các xã, phường, thị trấn đăng ký và thực hiện cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý (Mỗi xã 2.000.000đồng)

		 420 

		Công an các huyện, thành phố



		5

		- Tổ chức đăng ký và quản lý người nghiện ma túy; tiến hành cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơ đề nghị xét duyệt những người có đủ tiêu chuẩn đi cai nghiện tập trung; quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng; tiến hành các biện pháp phòng, chống tái nghiện (Tổng số có 120/210 xã, phường thị trấn có người nghiện; phân bổ cho mỗi xã có người nghiện 10.000.000đ/1đv xã; 6.000.000đồng/1đv xã không có người nghiện). 

		 2,000 

		Công an các huyện, thành phố trực tiếp thực hiện tại cơ sở các xã, phường, thị trấn



		 -

		 Ban Chỉ đạo Thành phố Hòa Bình (15/15)

		 150 

		 



		 -

		 Ban Chỉ đạo huyện Lương Sơn (20/20)

		 200 

		 



		 -

		Ban Chỉ đạo huyện Kỳ Sơn (5/10)

		 80 

		 



		 -

		Ban Chỉ đạo huyện Cao Phong (5/13)

		 98 

		 



		 -

		Ban Chỉ đạo huyện Tân Lạc: (7/24)

		 172 

		 



		 -

		Ban Chỉ đạo huyện Lạc Sơn (15/29)

		 234 

		 



		 -

		Ban Chỉ đạo huyện Kim Bôi (10/28)

		 208 

		 



		 -

		 Ban Chỉ đạo huyện Yên Thủy (8/13)

		 110 

		 



		 -

		 Ban Chỉ đạo huyện Lạc Thủy (8/15)

		 122 

		 



		 -

		 Ban Chỉ đạo huyện Mai Châu (19/23)

		 214 

		 



		 -

		Ban Chỉ đạo huyện Đà Bắc (8/20)

		 152 

		 



		 -

		Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo điều phối

		 260 

		 



		6

		Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở xã, phường, thị trấn.

		 2,605 

		Công an tỉnh – Thường trực BCĐ tổ chức rà soát và triệt xóa tụ điểm



		 

		Chi các đơn vị Công an trong tỉnh tổ chức rà soát và triệt xóa tụ điểm

		 1,000 

		 



		 

		Chi Công an các huyện, thành phố tổ chức rà soát và triệt xóa tụ điểm

		 355 

		 



		 

		 Cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo điều phối 

		 1,250 

		 



		II

		Dự án: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và nghiên cứu, triển khai, ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy

		 4,597 

		 



		1

		 Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện

		 4,050 

		 



		 -

		Hỗ trợ xây dựng mới các cơ sở cắt cơn tại cộng đồng hoặc theo cụm xã, phường, thị trấn; hỗ trợ công tác dạy nghề cho người sau cai nghiện tại cơ sở quản lý sau cai và tại nơi cư trú.

		 1,000 

		Ban Chỉ đạo 09 tỉnh (Tiểu ban phòng chống tệ nạn xã hội )



		 -

		Kiểm tra, giám sát bảo đảm yêu cầu chất lượng cai nghiện và chấp hành pháp luật nhằm xã hội hóa công tác cai nghiện.

		 100 

		Ban Chỉ đạo 09 tỉnh



		 -

		Cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các Trung tâm và tại cộng đồng

		 50 

		Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội



		 -

		 Đầu tư cải tạo hệ thống môi trường rác thải Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh 

		 1,500 

		Trung tâm Chữa bệnh – GD, LĐXH



		 -

		Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo và áp dụng các biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm 06 của tỉnh

		 500 

		Trung tâm quản lý sau cai tỉnh



		 -

		Hỗ trợ kinh phí trang cấp thiết bị y tế phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm và cộng đồng

		 200 

		Trung tâm Chữa bệnh – GD, LĐXH



		 -

		Hỗ trợ kinh phí trang cấp thiết bị y tế phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm

		 100 

		Trung tâm quản lý sau cai tỉnh



		 -

		Nghiên cứu, thí điểm và điều trị nghiện ma túy tại Trung tâm chữa bệnh -GD-LĐXH tỉnh

		 500 

		Trung tâm Chữa bệnh – GD, LĐXH



		 -

		Thí điểm và tiến hành điều trị nhân rộng mô hình cai nghiện ở cộng đồng, ở xã, cụm xã, quản lý sau cai tại xã, cụm xã.

		 100 

		Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội



		2

		Nghiên cứu triển khai ứng dụng các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy

		 547 

		 



		 -

		- Đánh giá, theo dõi các tác dụng và hiệu quả của các thuốc và phương pháp y học khác đã được cho phép áp dụng; tiêu chuẩn hóa chất lượng thuốc điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy.

		 147 

		Sở Y tế



		 -

		- Tìm kiếm, phát hiện và nghiên cứu đưa vào ứng dụng các loại thuốc, phương pháp y học mới. Nghiên cứu xây dựng quy trình cai nghiện có hiệu quả đối với từng loại ma túy

		 250 

		Sở Y tế



		 -

		- Tổ chức nghiên cứu, điều trị nghiện ma tuý và áp dụng các bài thuốc, phương pháp y học cai nghiện cho số đối tượng vi phạm pháp luật hình sự là bị can, bị cáo trong Trại Tạm giam

		 150 

		Công an tỉnh



		III

		Dự án: Thông tin Tuyên truyền phòng chống ma túy và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình 

		 740 

		 



		1

		Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống ma túy

		 460 

		 



		 -

		Xây dựng các hình thức, nội dung, biện pháp truyền thông phù hợp với địa bàn và đối tượng tuyên truyền; nâng cao năng lực cho lực lượng phóng viên báo chí, mạng lưới tuyên truyền viên về hoạt động truyền thông phòng, chống và giảm thiểu các tác hại ma tuý 

		 50 

		Sở thông tin Truyền thông



		 -

		Hợp đồng in sách, tạp chí tuyên truyền về phòng, chống ma tuý; về các mô hình, điển hình trong công tác phòng, chống ma tuý và cai nghiện ma tuý

		 100 

		Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 09



		 -

		Biên soạn các tài liệu, bản tin, chuyên trang, chuyên mục, các chương trình ca nhạc tuyên truyền về phòng, chống ma tuý; phóng sự về các mô hình, điển hình trong công tác PCMT và cai nghiện ma tuý

		 50 

		Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh



		 -

		Tuyên truyền PCMT trên báo Hòa Bình

		 50 

		Báo Hòa Bình



		 -

		Tuyên truyền PCMT trên Báo Văn nghệ Hòa Bình

		 50 

		Báo Văn nghệ Hòa Bình



		 -

		Xây dựng và nhân rộng mô hình tư vấn cho thanh niên, mô hình truyền thông của Đoàn các trường học, các cấp bộ đoàn về phòng, chống ma tuý.

		 60 

		Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh



		 -

		Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền PCMT qua các thiết chế văn hoá; biên tập tài liệu tuyên truyền bằng tiếng dân tộc Mông

		 40 

		Sở Tư pháp



		 -

		Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các đợt cao điểm phòng, chống ma túy.

		 60 

		Cơ quan TT. BCĐ (Công an tỉnh)



		2

		Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy

		 150 

		 



		 -

		Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng tình hình, nguy cơ của tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học. Biên tập, cung cấp tài liệu phục vụ việc giảng dạy và tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống ma túy trong Trường học.

		 100 

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		 -

		 Tổ chức tuyên truyền PCMT và tập huấn cho cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội và giáo viên cốt cán để đi tuyên truyền dạy nghề tại các địa bàn vùng cao.

		 50 

		Trường Cao đảng nghề Hòa Bình



		3

		Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

		 130 

		Công an tỉnh (CQTT)



		 -

		Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát định kỳ việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các Dự án của Chương trình được giao cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các huyện, thành phố liên quan

		 20 

		 



		 -

		Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu các Dự án

		 20 

		 



		 -

		Quản lý, sử dụng hệ thống theo dõi, giám sát định kỳ; thu thập thông tin liên quan phục vụ công tác phòng, chống ma túy tại địa phương; 

		 20 

		 



		 -

		Đảm bảo các hoạt động chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện các Dự án (VPP, đàm thoại, AIPI, tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết công tác phòng chống ma túy 

		 70 

		 



		

		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		Biểu số 10



		PHÂN BỔ CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CH​ƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		TT

		Nội dung

		Kinh phí

		Đơn vị thực hiện



		 

		Tổng số 

		850 

		 



		I

		Dự án Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

		850 

		 



		1

		Chi hỗ trợ cho các Sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố để tuyên truyền phòng chống tội phạm

		250 

		 



		a

		Tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong Hội nông dân.

		20 

		Hội nông Dân



		b

		Hỗ trợ điều tra tội phạm

		20 

		Viện kiểm sát nhân dân tỉnh



		c

		Hỗ trợ công tác xét xử lưu động

		20 

		 Tòa án nhân dân tỉnh



		d

		Tuyên truyền phòng chống tội phạm trong thanh niên trên địa bàn tỉnh

		20 

		Tỉnh Đoàn TNCSHCM



		e

		Hỗ trợ Ban chỉ đạo các huyện, thành phố (Công an huyện, thành phố)

		170 

		 



		2

		Chi cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

		500 

		Công an tỉnh



		3

		Chi cho công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình và hoạt động cho Ban chỉ đạo

		100 

		Công an tỉnh



		

		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		Biểu số 11 



		TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		Đơn vị tính: triệu đồng



		TT

		Đơn vị

		Đối tượng đầu tư

		Vốn đầu tư phát triển

		Vốn sự nghiệp kinh tế

		Tổng cộng

		Ghi 
chú



		

		

		Tổng số xã

		Số xã phấn đấu về đích năm 2015

		

		Hỗ trợ kinh phí cho các xã lập QHXDNTM 

		Hỗ trợ PTSX cho các xã phấn đầu về đích năm 2015

		Hỗ trợ Đào tạo

		Hỗ trợ Tuyên truyền

		Hỗ trợ KP quản lý của BCĐ các cấp và VPĐP

		Cộng

		

		



		1 

		2 

		3 

		4 

		5=6+7

		6 

		7=8+...+12

		8 

		9 

		10 

		11 

		12 

		13 



		 

		Tổng số

		191

		39

		17,479

		1,491

		8,260

		1,760

		1,480

		321

		14,600

		32,079

		 



		1

		Huyện Cao Phong

		12

		3

		1,300

		0

		620

		 68 

		 51 

		 12.0 

		 750.0 

		 2,050.0 

		 



		2

		Huyện Đà Bắc

		19

		3

		1,350

		126

		660

		 102 

		 72 

		 19.0 

		 977.5 

		 2,327.5 

		 



		3

		TP Hòa Bình

		7

		2

		750

		133

		460

		 34 

		 31 

		 7.0 

		 664.5 

		 1,414.5 

		 



		4

		Huyện Kỳ Sơn

		9

		2

		950

		112

		460

		 34 

		 37 

		 9.0 

		 651.5 

		 1,601.5 

		 



		5

		Huyện Kim Bôi

		27

		5

		2,100

		301

		1,020

		 136 

		 106 

		 27.0 

		 1,588.0 

		 3,688.0 

		 



		6

		Huyện Lạc Thủy

		13

		3

		1,350

		0

		660

		 68 

		 54 

		 13.0 

		 794.0 

		 2,144.0 

		 



		7

		Huyện Lạc Sơn

		28

		5

		2,200

		203

		1,100

		 136 

		 109 

		 28.0 

		 1,574.0 

		 3,774.0 

		 



		8

		Huyện Lương Sơn

		19

		5

		2,150

		119

		1,060

		 102 

		 82 

		 19.0 

		 1,380.5 

		 3,930.5 

		 



		9

		Huyện Mai Châu

		22

		4

		1,650

		210

		780

		 102 

		 86 

		 22.0 

		 1,198.5 

		 2,748.5 

		 



		10

		Huyện Tân Lạc

		23

		4

		1,650

		182

		780

		 102 

		 89 

		 23.0 

		 1,174.5 

		 2,824.5 

		 



		11

		Huyện Yên Thủy

		12

		3

		1,350

		105

		660

		 68 

		 51 

		 12.0 

		 895.0 

		 2,245.0 

		 



		12

		Sở NN và PTNT 
(Chi cục PTNT)

		 

		 

		 

		 

		 

		 808 

		 442 

		 130.0 

		 1,394.0 

		 1,394.0 

		 



		13

		Hội Cựu chiến binh tỉnh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 30 

		 

		 30.0 

		 30.0 

		 



		14

		Mặt trận tổ quốc tỉnh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 50 

		 

		 50.0 

		 50.0 

		 



		15

		Tỉnh đoàn 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 50 

		 

		 50.0 

		 50.0 

		 



		16

		Hội nông dân tỉnh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 50 

		 

		 50.0 

		 50.0 

		 



		17

		Hội Phụ nữ tỉnh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 30 

		 

		 30.0 

		 30.0 

		 



		18

		Hội người cao tuổi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 30 

		 

		 30.0 

		 30.0 

		 



		19

		Ban dân vận Tỉnh ủy

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 30 

		 

		 30.0 

		 30.0 

		 



		20

		Kinh phí dự phòng

		 

		 

		679

		 

		 

		 

		 

		 

		 1,288.0 

		 1,667.0 

		 



		UBND TỈNH HÒA BÌNH





		

		

		

		

		Biểu số 11.1



		CHI TIẾT PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		TT

		Địa điểm

		Vốn hỗ trợ đầu tư làm đường giao thông thôn, xóm

		Vốn hỗ trợ đầu tư kiên cố kênh mương nội đồng

		Vốn hỗ trợ đầu tư Y tế xã

		Vốn hỗ trợ đầu tư giáo đục

		Vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất văn hóa

		Tổng vốn đầu tư 

		Ghi chú



		 

		Tổng

		9,350

		5,700

		1,000

		150

		600

		17,479

		 



		I

		Huyện Cao Phong

		1,150

		150

		 

		 

		 

		1,300

		 



		1

		Xã Dũng Phong

		600

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Xã Thu Phong

		350

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Xã Nam Phong

		200

		150

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Huyện Đà Bắc

		1,000

		350

		 

		 

		 

		1,350

		 



		1

		Xã Hiền Lương

		600

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Xã Tu lý 

		400

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Xã Mường Chiềng

		 

		350

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		TP Hòa Bình

		 

		 

		400

		 

		350

		750

		 



		1

		Xã Yên Mông

		 

		 

		400

		 

		 

		 

		 



		2

		Xã Dân Chủ

		 

		 

		 

		 

		350

		 

		 



		IV

		Huyện Kỳ Sơn

		350

		 

		600

		 

		 

		950

		 



		1

		Xã Hợp Thịnh

		 

		 

		600

		 

		 

		 

		 



		2

		Xã Hợp Thành

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Đường giao thông thôn, xóm

		350

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		V

		Huyện Kim Bôi

		1,000

		700

		 

		150

		250

		2,100

		 



		1

		Xã Trung Bì

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Đường nội đồng

		300

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Mương Tre Thị

		 

		300

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Xã Vĩnh Đồng

		100

		 

		 

		 

		250

		 

		 



		3

		Xã Kim Bôi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Giao thông nội đồng

		200

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Kênh mương nội đồng

		 

		200

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Xã Nam Thượng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Đường ngõ xóm

		200

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Đường nội đồng

		200

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Xã Kim Bình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Kênh mương nội đồng

		 

		200

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Nhà vệ sinh trường mầm non

		 

		 

		 

		150

		 

		 

		 



		VI

		Huyện Lạc Thủy

		1050

		300

		 

		 

		 

		1,350

		 



		1

		Xã Đồng Tâm

		300

		300

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Xã Phú Lão

		350

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Xã Thanh Nông

		400

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		VII

		Huyện Lạc Sơn

		1,250

		950

		 

		 

		 

		2,200

		 



		1

		Xã Vũ Lâm

		300

		300

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Xã Tân Lập

		250

		150

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Xã Phú Lương

		250

		150

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Xã Nhân Nghĩa

		200

		200

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Xã Liên Vũ

		250

		150

		 

		 

		 

		 

		 



		VIII

		Huyện Lương Sơn

		1,150

		1,000

		 

		 

		 

		2,150

		 



		1

		Xã Nhuận Trạch

		300

		300

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Xã Hòa Sơn

		400

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Xã Thành Lập

		250

		150

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Xã Liên Sơn

		200

		150

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Xã Cao Thắng

		 

		400

		 

		 

		 

		 

		 



		IX

		Huyện Mai Châu

		800

		850

		 

		 

		 

		1,650

		 



		1

		Xã Mai Hịch

		200

		150

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Xã Mai Hạ

		200

		150

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Xã Chiềng Chõu

		200

		150

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Xã Tòng Đậu

		200

		400

		 

		 

		 

		 

		 



		X

		Huyện Tân Lạc

		850

		800

		 

		 

		 

		1,650

		 



		1

		Xã Phong Phú

		300

		300

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Xã Mãn Đức

		200

		150

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Xã Tử Nê

		150

		200

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Xã Địch Giáo

		200

		150

		 

		 

		 

		 

		 



		XI

		Huyện Yên Thủy

		750

		600

		 

		 

		 

		1,350

		 



		1

		Xã Ngọc Lương

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Đường cổng làng xóm Hổ 2 đi Hổ 1

		350

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Kênh mương xóm Thung, Ba Câu

		 

		250

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Xã Phú Lai

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Đường liên thôn

		200

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Đường nội thôn

		 

		150

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Xã Yên Lạc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Đường nội thôn

		200

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Kiên cố hóa kênh mương 

		 

		200

		 

		 

		 

		 

		 



		XII

		Kinh phí dự phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		679

		 



		UBND TỈNH HÒA BÌNH





		

		

		

		

		

		

		Biểu số 11.2



		DỰ TOÁN PHÂN BỔ CHỈ TIÊU VỐN SỰ NGHIỆP PHẦN HỖ TRỢ KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		ĐVT: Triệu đồng



		STT

		Đơn Vị

		Kinh phí theo 441

		Kinh phí đã cấp

		Kinh phí cấp năm 2013

		Ghi chú



		

		

		Quy hoạch chung

		Quy hoạch chi tiết

		Tổng

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		 

		Tổng Số

		16,723

		16,617

		33,340

		28,413

		1,491

		 



		I

		Huyện Cao Phong

		 

		 

		2,066

		1,834

		0

		 



		1

		Xã Dũng Phong

		84

		87

		171

		200

		 

		 



		2

		Xã Nam Phong 

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		3

		Xã Tân Phong

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		4

		Xã Thu Phong

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		5

		Xã Tây Phong

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		6

		Xã Bắc Phong

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		7

		Xã Đông Phong

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		8

		Xã Xuân Phong

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		9

		Xã Bình Thanh

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		10

		Xã Thung Nai

		84

		87

		171

		84

		 

		 



		11

		Xã Yên Lập

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		12

		Xã Yên Thượng

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		II

		Huyện Đà Bắc

		 

		 

		3,326

		2,707

		126

		 



		1

		Xã Hiền Lương

		84

		87

		171

		200

		 

		 



		2

		Xã Tu Lý

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		3

		Xã Mường Chiềng

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		4

		Xã Đồng Chum

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		5

		Xã Giáp Đắt

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		6

		Xã Tân Minh

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		7

		Xã Tân Pheo

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		8

		Xã Hào Lý

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		9

		Xã Cao Sơn

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		10

		Xã Toàn Sơn

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		11

		Xã Đoàn Kết

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		12

		Xã Trung Thành 

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		13

		Xã Yên Hòa

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		14

		Xã Đồng Ruộng

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		15

		Xã Suối Nánh

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		16

		Xã Đồng Nghê

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		17

		Xã Mường Tuổng

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		18

		Xã Tiền Phong

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		19

		Xã Vầy Nưa

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		III

		TP Hòa Bình

		 

		 

		1,204

		1,100

		133

		 



		1

		Xã Yên Mông

		84

		87

		171

		200

		 

		 



		2

		Xã Trung Minh

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		3

		Xã Dân Chủ

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		4

		Xã Hòa Bình

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		5

		Xã Thống Nhất

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		6

		Xã Sủ Ngòi

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		7

		Xã Thái Thịnh

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		IV

		Huyện Kỳ Sơn

		 

		 

		1,560

		1,216

		112

		 



		1

		Xã Hợp Thịnh

		84

		87

		171

		200

		 

		 



		2

		Xã Hợp Thành

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		3

		Xã Phú Minh

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		4

		Xã Yên Quang

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		5

		Xã Phúc Tiến

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		6

		Xã Dân Hạ

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		7

		Xã Dân Hòa

		84

		87

		171

		84

		 

		 



		8

		Xã Mông Hóa

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		9

		Xã Độc Lập

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		V

		Huyện Kim Bôi

		 

		 

		4,764

		3,970

		301

		 



		1

		Xã Trung Bì

		84

		87

		171

		200

		 

		 



		2

		Xã Hạ Bì

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		3

		Xã Kim Bình

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		4

		Xã Kim Tiến

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		5

		Xã Kim Bôi

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		6

		Xã Kim Truy

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		7

		Xã Hợp Kim

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		8

		Xã Nam Thượng

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		9

		Xã Sào Báy

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		10

		Xã Thượng Bì

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		11

		Xã Đông Bắc

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		12

		Xã Vĩnh Đồng

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		13

		Xã Hợp Đồng

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		14

		Xã Nật Sơn

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		15

		Xã Sơn Thủy

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		16

		Xã Bắc Sơn

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		17

		Xã Vĩnh Tiến

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		18

		Xã Bình Sơn

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		19

		Xã Đú Sáng

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		20

		Xã Tú Sơn

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		21

		Xã Cuối Hạ

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		22

		Xã Hùng Tiến

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		23

		Xã Thượng Tiến

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		24

		Xã Lập Chiệng

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		25

		Xã Kim Sơn

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		26

		Xã Nuông Dăm

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		27

		Xã Mỹ Hòa

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		VI

		Huyện Lạc Thủy

		 

		 

		2,286

		2,054

		0

		 



		1

		Xã Đồng Tâm

		91

		87

		178

		200

		 

		 



		2

		Xã Thanh Nông

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		3

		Xã Phú Thành

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		4

		Xã Phú Lão

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		5

		Xã Cố Nghĩa

		84

		87

		171

		178

		 

		 



		6

		Xã Lạc Long

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		7

		Xã Yên Bồng

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		8

		Xã Khoan Dụ

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		9

		Xã Liên Hòa

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		10

		Xã An Bình

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		11

		Xã Hưng Thi

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		12

		Xã An Lạc

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		13

		Xã Đồng Môn

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		VII

		Huyện Lạc Sơn

		 

		 

		4,900

		4,204

		203

		 



		1

		Xã Vũ Lâm

		84

		87

		171

		200

		 

		 



		2

		Xã Mỹ Thành

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		3

		Xã Nhân Nghĩa

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		4

		Xã Văn Nghĩa

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		5

		Xã Quý Hòa

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		6

		Xã Tuân Đạo

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		7

		Xã Tân Lập

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		8

		Xã Thượng Cốc

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		9

		Xã Văn Sơn

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		10

		Xã Phú Lương

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		11

		Xã Chí Đạo

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		12

		Xã Định Cư

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		13

		Xã Hương Nhượng

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		14

		Xã Xuất Hóa

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		15

		Xã Yên Phú

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		16

		Xã Liên Vũ

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		17

		Xã Bình Chân

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		18

		Xã Bình Cảng

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		19

		Xã Yên Nghiệp

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		20

		Xã Ân Nghĩa

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		21

		Xã Tân Mỹ

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		22

		Xã Ngọc Sơn

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		23

		Xã Chí Thiện

		84

		87

		171

		84

		 

		 



		24

		Xã Miền Đồi

		91

		87

		178

		84

		 

		 



		25

		Xã Tự Do

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		26

		Xã Phúc Tuy

		84

		87

		171

		91

		 

		 



		27

		Xã Ngọc Lâu

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		28

		Xã Bình Hẻm

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		VIII

		Huyện Lương Sơn

		 

		 

		3,298

		2,766

		119

		 



		1

		Xã Nhuận Trạch

		91

		87

		178

		200

		 

		 



		2

		Xã Hòa Sơn

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		3

		Xã Cao Thắng

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		4

		Xã Thành Lập

		84

		87

		171

		178

		 

		 



		5

		Xã Tân Vinh

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		6

		Xã Hợp Hòa

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		7

		Xã Cao Răm

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		8

		Xã Cư Yên

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		9

		Xã Liên Sơn

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		10

		Xã Trung Sơn

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		11

		Xã Tân Thành

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		12

		Xã Cao Dương

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		13

		Xã Hợp Châu

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		14

		Xã Thanh Lương

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		15

		Xã Hợp Thanh

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		16

		Xã Lâm Sơn

		84

		87

		171

		84

		 

		 



		17

		Xã Long Sơn

		91

		87

		178

		84

		 

		 



		18

		Xã Tiến Sơn

		84

		87

		171

		84

		 

		 



		19

		Xã Trường Sơn

		84

		87

		171

		84

		 

		 



		IX

		Huyện Mai Châu

		 

		 

		3,818

		3,289

		210

		 



		1

		Xã Tòng Đậu

		84

		87

		171

		200

		 

		 



		2

		Xã Pù Bin

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		3

		Xã Noong Luông

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		4

		Xã Ba Khan

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		5

		Xã Thung Khe

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		6

		Xã Hang Kia

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		7

		Xã Pà Cò

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		8

		Xã Chiềng Châu

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		9

		Xã Nà Phòn

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		10

		Xã Nà Mèo 

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		11

		Xã Đồng Bảng

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		12

		Xã Tân Sơn

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		13

		Xã Vạn Mai

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		14

		Xã Mai Hạ

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		15

		Xã Bao La

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		16

		Xã Xăm Khòe

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		17

		Xã Mai Hịch

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		18

		Xã Piềng Vế

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		19

		Xã Tân Mai

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		20

		Xã Cun Pheo

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		21

		Xã Phúc Sạn

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		22

		Xã Tân Dân

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		X

		Huyện Tân Lạc

		 

		 

		4,003

		3,328

		182

		 



		1

		Xã Phong Phú

		84

		87

		171

		200

		 

		 



		2

		Xã Tử Nê

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		3

		Xã Ngọc Mỹ

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		4

		Xã Đông Lai

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		5

		Xã Thanh Hối

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		6

		Xã Mãn Đức

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		7

		Xã Quy Hậu

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		8

		Xã Địch Giáo

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		9

		Xã Quy Mỹ

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		10

		Xã Trung Hòa

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		11

		Xã Lỗ Sơn

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		12

		Xã Quyết Chiến

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		13

		Xã Lũng Vân

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		14

		Xã Do Nhân

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		15

		Xã Mỹ Hòa

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		16

		Xã Nam Sơn

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		17

		Xã Tuân Lộ

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		18

		Xã Ngòi Hoa

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		19

		Xã Phú Vinh

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		20

		Xã Phú Cường

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		21

		Xã Bắc Sơn

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		22

		Xã Ngổ Luông

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		23

		Xã Gia Mô

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		XI

		Huyện Yên Thủy

		 

		 

		2,115

		1,945

		105

		 



		1

		Xã Ngọc Lương

		91

		87

		178

		200

		 

		 



		2

		Xã Yên Trị

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		3

		Xã Bảo Hiệu

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		4

		Xã Lạc Thịnh

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		5

		Xã Đa Phúc

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		6

		Xã Hữu Lợi 

		84

		87

		171

		150

		21

		 



		7

		Xã Đoàn Kết

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		8

		Xã Phú Lai

		84

		87

		171

		171

		 

		 



		9

		Xã Lạc Lương

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		10

		Xã Lạc Sỹ

		91

		87

		178

		150

		28

		 



		11

		Xã Yên Lạc

		91

		87

		178

		178

		 

		 



		12

		Xã Lạc Hưng

		91

		87

		178

		91

		 

		 



		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		 Biểu số 11.3



		DỰ TOÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		ĐVT: Triệu đồng



		TT

		Địa điểm

		Nội dung thực hiện

		Kinh phí thực hiện

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5



		I

		Huyện Cao Phong

		 

		620

		 



		1

		Xã Dũng Phong

		Mô hình phát triển sản xuất 

		300

		 



		2

		Xã Thu Phong

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		3

		Xã Nam Phong

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		II

		Huyện Đà Bắc

		 

		660

		 



		1

		Xã Hiền Lương

		Mô hình phát triển sản xuất 

		300

		 



		2

		Xã Tu lý 

		Mô hình phát triển sản xuất 

		200

		 



		3

		Xã Mường Chiềng

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		III

		TP Hòa Bình

		 

		460

		 



		1

		Xã Yên Mông

		Mô hình phát triển sản xuất 

		300

		 



		2

		Xã Dân Chủ

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		IV

		Huyện Kỳ Sơn

		 

		460

		 



		1

		Xã Hợp Thịnh

		Mô hình phát triển sản xuất 

		300

		 



		2

		Xã Hợp Thành

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		V

		Huyện Kim Bôi

		 

		1,020

		 



		1

		Xã Trung Bì

		Mô hình phát triển sản xuất 

		300

		 



		2

		Xã Vĩnh Đồng

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		3

		Xã Kim Bôi

		Mô hình phát triển sản xuất 

		200

		 



		4

		Xã Nam Thượng

		Mô hình phát triển sản xuất 

		200

		 



		5

		Xã Kim Bình

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		VI

		Huyện Lạc Thủy

		 

		660

		 



		1

		Xã Đồng Tâm

		Mô hình phát triển sản xuất 

		300

		 



		2

		Xã Phú Lão

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		3

		Xã Thanh Nông

		Mô hình phát triển sản xuất 

		200

		 



		VII

		Huyện Lạc Sơn

		 

		1,100

		 



		1

		Xã Vũ Lâm

		Mô hình phát triển sản xuất 

		300

		 



		2

		Xã Tân Lập

		Mô hình phát triển sản xuất 

		200

		 



		3

		Xã Liên Vũ

		Mô hình phát triển sản xuất 

		200

		 



		4

		Xã Nhân Nghĩa

		Mô hình phát triển sản xuất 

		200

		 



		5

		Xã Phú Lương

		Mô hình phát triển sản xuất 

		200

		 



		VIII

		Huyện Lương Sơn

		 

		1,060

		 



		1

		Xã Nhuận Trạch

		Mô hình phát triển sản xuất 

		300

		 



		2

		Xã Thành Lập

		Mô hình phát triển sản xuất 

		200

		 



		3

		Xã Hòa Sơn

		Mô hình phát triển sản xuất 

		200

		 



		4

		Xã Liên Sơn

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		5

		Xã Cao Thắng

		Mô hình phát triển sản xuất 

		200

		 



		IX

		Huyện Mai Châu

		 

		780

		 



		1

		Xã Tòng Đậu

		Mô hình phát triển sản xuất 

		300

		 



		2

		Xã Mai Hịch

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		3

		Xã Mai Hạ

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		4

		Xã Chiềng Chõu

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		X

		Huyện Tân Lạc

		 

		780

		 



		1

		Xã Phong Phú

		Mô hình phát triển sản xuất 

		300

		 



		2

		Xã Mãn Đức

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		3

		Xã Tử Nê

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		4

		Xã Địch Giáo

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		XI

		Huyện Yên Thủy

		 

		660

		 



		1

		Xã Ngọc Lương

		Mô hình phát triển sản xuất 

		300

		 



		2

		Xã Yên Lạc

		Mô hình phát triển sản xuất 

		200

		 



		3

		Xã Phú Lai

		Mô hình phát triển sản xuất 

		160

		 



		 

		Tổng cộng

		 

		8,260
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		Biểu số 11.4



		 DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		

		 ĐVT: Triệu đồng



		TT

		Đối tượng đào tạo

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Đơn giá

		Thành tiền 

		Đơn vị thực hiện

		Ghi chú



		1

		Thành viên Ban chỉ đạo các huyện 
và thành phố 

		Lớp

		2

		68

		136

		Văn phòng điều phối 
(Chi cục PTNT)

		(Lớp tiểu 
giáo viên)



		2

		Cán bộ tham gia làm công tác XD nông thôn mới cấp tỉnh thuộc các Sở, ban, ngành, Văn phòng điều phối; Thành viên Ban chỉ đạo các huyện, thành phố; Trưởng ban chỉ đạo, Ban quản lý các xã điểm của tỉnh

		Lớp

		12

		56

		672

		Văn phòng điều phối 
(Chi cục PTNT)

		 



		3

		 Cán bộ Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã; Ban phát triển thôn, xóm 

		Lớp

		28

		34

		952

		Phòng NN và PTNT các huyện; Phòng Kinh tế thành phố 

		 



		 

		Tổng cộng

		 

		42

		 

		1760
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		Biểu số 11.5



		DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN  CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		Đơn vị tính: Triệu đồng



		TT

		Địa điểm 

		Số xã

		 Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền cho các xã phấn đấu về đích năm 2015

		 Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền cho các huyện, thành phố

		Tổng
 kinh phí



		

		

		

		Số xã

		Kinh phí

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7=(5+6)



		1

		Huyện Cao Phong

		12

		3

		15

		36

		51



		2

		Huyện Đà Bắc

		19

		3

		15

		57

		72



		3

		TP Hòa Bình

		7

		2

		10

		21

		31



		4

		Huyện Kỳ Sơn

		9

		2

		10

		27

		37



		5

		Huyện Kim Bôi

		27

		5

		25

		81

		106



		6

		Huyện Lạc Thủy

		13

		3

		15

		39

		54



		7

		Huyện Lạc Sơn

		28

		5

		25

		84

		109



		8

		Huyện Lương Sơn

		19

		5

		25

		57

		82



		9

		Huyện Mai Châu

		22

		4

		20

		66

		86



		10

		Huyện Tân Lạc

		23

		4

		20

		69

		89



		11

		Huyện Yên Thủy

		12

		3

		15

		36

		51



		12

		Sở NN và PTNT 
(Chi cục PTNT)

		 

		 

		 

		 

		442



		13

		Hội Cựu chiến binh tỉnh

		 

		 

		 

		 

		30



		14

		Mặt trận tổ quốc tỉnh 

		 

		 

		 

		 

		50



		15

		Tỉnh Đoàn

		 

		 

		 

		 

		50



		16

		Hội Nông dân tỉnh

		 

		 

		 

		 

		50



		17

		Hội Phụ nữ tỉnh

		 

		 

		 

		 

		30



		18

		Hội người cao tuổi

		 

		 

		 

		 

		30



		19

		Ban dân vận Tỉnh ủy

		 

		 

		 

		 

		30



		 

		Tổng cộng

		191

		39

		195

		573

		1,480



		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		

		Biểu số 11.6



		 DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ HỖ TRỢ BAN CHỈ ĐẠO CÁC CẤP CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		



		

		

		

		 Đơn vị tính:Triệu đồng



		TT

		Địa điểm

		Tổng số xã

		Hỗ trợ kinh phí QL cho BCĐ huyện, thành phố và BCĐ, VPĐP tỉnh

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		1 

		2

		3

		4

		5 



		1

		Huyện Cao Phong

		12

		12

		 



		2

		Huyện Đà Bắc

		19

		19

		 



		3

		Thành phố Hòa Bình

		7

		7

		 



		4

		Huyện Kỳ Sơn

		9

		9

		 



		5

		Huyện Kim Bôi

		27

		27

		 



		6

		Huyện Lạc Thủy

		13

		13

		 



		7

		Huyện Lạc Sơn

		28

		28

		 



		8

		Huyện Lương Sơn

		19

		19

		 



		9

		Huyện Mai Châu

		22

		22

		 



		10

		Huyện Tân Lạc

		23

		23

		 



		11

		Huyện Yên Thủy

		12

		12

		 



		12

		BCĐ tỉnh +VP điều phối

		 

		130

		 



		 

		Tổng cộng

		191

		321

		 



		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		

		 Biểu số 12



		TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2013


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		 Đơn vị tính: 1.000 đồng 



		TT

		Nội dung

		Tổng số

		Trong đó

		Ghi chú



		

		

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn sự nghiệp

		 



		 

		Tổng số

		6,670,000

		4,608,000

		2,062,000

		 



		1

		Dự án: Thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS

		490,000

		 

		490,000

		Chi tiết tại Biểu số 12.1



		2

		Dự án: Giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV

		990,000

		 

		990,000

		Chi tiết tại Biểu số 12.2



		3

		Dự án: Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

		582,000

		 

		582,000

		Chi tiết tại Biểu số 12.3



		4

		Dự án : Tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS

		4,608,000

		4,608,000

		 

		Chi tiết tại Biểu số 12.4



		

		

		

		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		Biểu số 12.1



		DỰ TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN : THÔNG TIN GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		  Đơn vị tính: VNĐ



		TT

		Nội dung hoạt động

		Số lượng

		Đơn vị tính

		Thời gian

		Đơn vị tính

		Định mức

		Kinh phí (VNĐ)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		 

		Tổng cộng 

		 

		 

		 

		 

		 

		490,000,000



		I

		Mục tiêu 1: 90% các cán bộ y tế xã phường và 20% Cán bộ Y tế thôn bản làm công tác phòng, chống HIV/AIDS của các địa phương được tập huấn về truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS (Chỉ số 13).

		326,400,000



		1

		Chi trả chế độ phụ cấp cho hệ thống cán bộ chuyên trách 34 xã, phường trọng điểm

		34

		người

		12

		tháng

		400,000

		163,200,000



		2

		Chi trả chế độ phụ cấp cho cộng tác viên 34 xã phường trọng điểm

		68

		người

		12

		tháng

		200,000

		163,200,000



		II

		Mục tiêu 2: 90% các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương thực hiện tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS theo hướng dẫn

		107,950,000



		1

		Mua và phân phát Tạp chí AIDS và cộng đồng

		281

		quyển

		25

		số

		8,000

		56,200,000



		2

		Xây dựng và in sao đĩa phát thanh trong Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

		430

		đĩa CD

		1

		Lần

		25,000

		10,750,000



		3

		Xây dựng và in ấn tờ rơi tranh gấp phát cho các lớp tập huấn và tuyến cơ sở tháng HĐQG PC AIDS

		10,000

		tờ

		1

		Lần

		2,500

		25,000,000



		7

		Tuyên truyền PC HIV/AIDS trên đài TH Hoà Bình về công tác phòng, chống HIV/AIDS trong năm 2012

		2

		tháng

		1

		cuộc

		5,000,000

		10,000,000



		III

		Mục tiêu 3:90% các đơn vị, xã phường thuộc khu vực thành thị tổ chức ít nhất một mô hình truyền thông và tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và các sự kiện phòng, chống HIV/AIDS. 80% xã thuộc khu vực miền núi và xã c

		55,650,000



		1

		Phối hợp với Mặt trận tổ quốc Tập huấn cho nhóm nòng cốt thực hiện " Phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cụm dân cư"

		2

		lớp

		1

		ngày

		 

		13,320,000



		-

		Thuê hội trường, loa đài, khánh tiết

		2

		Hội trường

		1

		ngày

		500,000

		1,000,000



		-

		Chi thù lao cho giảng viên

		1

		người

		4

		buổi

		200,000

		800,000



		-

		Phô tô tài liệu, sổ, bút, cặp cho hoc viên

		70

		người

		1

		lần

		30,000

		2,100,000



		-

		Tiền nước uống

		70

		người

		1

		ngày

		30,000

		2,100,000



		-

		Tiền ăn cho CB không hưởng lương

		70

		người

		1

		ngày

		100,000

		7,000,000



		-

		Phương tiện giảng dậy (bút viết bảng, giấy Ao, …)

		2

		Lớp

		1

		lần

		100,000

		200,000



		-

		Chi tiền công tác phí cho CB khoa đi giảng các lớp tập huấn

		2

		người 

		1

		lần

		60,000

		120,000



		2

		Phối hợp với các TTYTDP huyện triển khai Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS tại 11 xã trọng điểm

		11

		huyện

		1

		cuộc

		3,000,000

		33,000,000



		3

		Giám sát hỗ trợ truyền thông thay đổi hành vi phòng chống HIV/AIDS

		 

		 

		 

		 

		 

		9,330,000



		-

		Chi công tác phí cho BCĐ đi giám sát Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

		3

		đoàn

		3

		người

		60,000

		540,000



		-

		Chi xăng xe ô tô cho BCĐ đi giám sát Lễ phát động (Chi theo thực tế)

		3

		xe

		1

		ngày

		700,000

		2,100,000



		-

		Chi công tác phí cho CB đi giám sát tháng hành động QG PC HIV/AIDS

		20

		xã

		2

		người

		60,000

		2,400,000



		-

		Chi xăng xe cho CB đi giám sát (Chi theo thực tế)

		20

		xã

		2

		người

		 

		4,290,000



		

		

		

		

		UBND TỈNH HOÀ BÌNH





		

		

		

		

		

		

		 

		Biểu số 12.2



		DỰ TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN : GIÁM SÁT HIV VÀ CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		TT

		Nội dung hoạt động

		Số lượng

		Đơn vị tính

		Thời gian

		Đơn vị tính

		Định mức

		Kinh phí (VNĐ)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		 

		Tổng cộng A+B

		 

		 

		 

		 

		 

		990,000,000



		A

		Hoạt động Giám sát HIV

		 

		 

		 

		 

		 

		690,700,000



		I

		Mục tiêu 1: 100% huyện/thành phố thực hiện giám sát dịch HIV/AIDS/STI theo quy định

		234,140,000



		1

		Hội nghị triển khai giám sát trọng điểm và giám sát phát hiện. Địa điểm: Tại Thành phố Hòa Bình

		1

		Hội nghị

		1

		Ngày

		 

		5,260,000



		-

		Báo cáo viên

		2

		Người

		1

		Buổi

		150,000

		300,000



		-

		Trang trí khánh tiết

		1

		Hội trường

		1

		Lần

		500,000

		500,000



		-

		Tiền nước uống

		47

		Người

		1

		Ngày

		30,000

		1,410,000



		-

		Phô tô tài liệu, văn phòng phẩm cho học viên, báo cáo viên

		45

		Người

		1

		Ngày

		30,000

		1,350,000



		-

		Phương tiện giảng dậy ( bút viết bảng, giấy Ao, …)

		1

		Lớp

		1

		lần

		200,000

		200,000



		-

		Chi biên soạn tài liệu

		20

		trang

		1

		lần

		75,000

		1,500,000



		2

		Giám sát phát hiện HIV

		 

		 

		 

		 

		 

		27,000,000



		-

		Tiền công hỗ trợ người trực tiếp lấy mẫu máu giám sát phát hiện theo chỉ tiêu giao cho tuyến huyện, TP

		1,000

		Mẫu

		1

		Năm

		10,000

		10,000,000



		-

		Tiền công hỗ trợ người trực tiếp lấy mẫu máu giám sát phát hiện tại Trung tâm chữa bệnh GD LĐ XH tỉnh

		500

		Mẫu

		1

		Năm

		10,000

		5,000,000



		-

		Tiền công hỗ trợ người trực tiếp lấy mẫu máu xét nghiệm phát hiện cho đội khám lưu động 

		300

		Mẫu

		1

		Năm

		10,000

		3,000,000



		-

		Tiền công hỗ trợ người xét nghiệm mẫu máu giám sát phát hiện

		1,800

		Mẫu

		1

		Năm

		5,000

		9,000,000



		3

		Giám sát trọng điểm HIV

		 

		 

		 

		 

		 

		42,000,000



		-

		Tiền công hỗ trợ người tực tiếp lấy mẫu máu giám sát trọng điểm

		2,800

		Mẫu

		1

		Năm

		10,000

		28,000,000



		-

		Tiền xét nghiệm mẫu trọng điểm

		2,800

		Mẫu

		1

		Năm

		5,000

		14,000,000



		4

		Giám sát dịch tễ HIV/AIDS

		 

		 

		 

		 

		 

		104,760,000



		-

		Tiền công giám sát dịch tễ học HIV tuyến tỉnh

		180

		Công

		1

		Năm

		30,000

		5,400,000



		-

		Tiền công giám sát dịch tễ học HIV tuyến huyện

		1,428

		Công

		1

		Năm

		30,000

		42,840,000



		-

		Tiền công tác phí cho cán bộ tuyến tỉnh đi giám sát dịch tễ HIV tuyến huyện, xã/phường

		180

		Công

		1

		Năm

		60,000

		10,800,000



		-

		Tiền xăng xe đi giám sát của tuyến tỉnh (chi phí thực tế)

		180

		Chuyến xe máy

		1

		Năm

		150,000

		27,000,000



		-

		Tiền xăng xe vận chuyển mẫu trọng điểm, mẫu phát hiện (chi phí thực tế)

		12

		Chuyến ô tô

		1

		Năm

		1,500,000

		18,000,000



		-

		Tiền công giám sát an toàn truyền máu tại bệnh viện đa khoa tỉnh

		24

		Công

		1

		Năm

		30,000

		720,000



		5

		Mua hộp đựng BKT đã qua sử dụng phục vụ GSTD, GSPH

		400

		hộp

		1

		Lần

		25,000

		10,000,000



		6

		In ấn tài liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		15,120,000



		-

		In ấn biểu mẫu báo cáo tuyến huyện, xã/phường

		210

		xã

		12

		Tháng

		6,000

		15,120,000



		7

		Sửa chữa, bảo dưỡng kho thuốc, sinh phẩm (Chi thực tế)

		1

		Phòng

		1

		Năm

		30,000,000

		30,000,000



		II

		Mục tiêu 2: Tăng cường chất lượng xét nghiệm HIV, phấn đấu đến đầu năm 2012 có phòng xét nghiệm khẳng định HIV Dương tính.

		428,399,000



		1

		Mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm

		7,000

		Test, kít

		1

		Lần

		54,057

		378,399,000



		2

		Mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm Giám sát trọng điểm, giám sát phát hiện

		1

		Năm

		1

		Lần

		50,000,000

		50,000,000



		III

		Mục tiêu 3: Mở rộng công tác tư vấn xét nghiệm tự nguyện, duy trì 04 phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện đạt tiêu chuẩn quốc gia, đảm bảo 3.500 người được tư vấn xét nghiệm tự nguyện (các Dự án tài trợ)

		8,770,000



		1

		Hỗ trợ xét nghiệm phát hiện tại Trại tạm giam

		 

		 

		 

		 

		 

		8,770,000



		-

		Tiền công lấy mẫu 

		500

		Mẫu

		1

		Năm

		10,000

		5,000,000



		-

		Tiền xét nghiệm

		500

		Mẫu

		1

		Năm

		5,000

		2,500,000



		-

		Tiền công giám sát

		9

		Công

		1

		Năm

		30,000

		270,000



		-

		Tiền xăng xe đi lấy mẫu (chi phí thực tế)

		2

		Chuyến

		1

		Lần

		500,000

		1,000,000



		IV

		Chi xăng xe, công tác phí 

		 

		 

		 

		 

		 

		19,391,000



		B

		Hoạt động Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV

		299,300,000



		I

		Mục tiêu 5, 6: 30.000 lượt người nghiện chích ma túy tiếp cận được chương trình hướng dẫn và sử dụng bơm kim tiêm sạch, 30.000 lượt người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV được tiếp cận chương trình phân phát bao cao su (Chỉ số 35).

		299,300,000



		1

		Chi thù lao cho nhân viên TCCĐ

		10

		người

		12

		tháng

		250,000

		30,000,000



		2

		Mua và phân phát BKT cho người NCMT

		60,000

		cái

		1

		Lần

		1,100

		66,000,000



		3

		Mua vật dụng tiêu hao cho nhân viên TCCĐ nhặt BKT bẩn

		 

		 

		 

		 

		 

		7,900,000



		-

		Găng tay gia dụng

		10

		Người

		10

		Đôi

		24,000

		2,400,000



		-

		Giầy vải đế cao su

		10

		Người

		1

		Đôi

		150,000

		1,500,000



		-

		Áo mưa

		10

		Người

		1

		Bộ

		250,000

		2,500,000



		-

		Kẹp gắp Bơm kim tiêm bẩn (Mua cả cho 1/2 nhóm TCCĐ mở mới)

		10

		Người

		1

		Cái

		150,000

		1,500,000



		4

		Mua và phân phát BCS cho NBD

		60,000

		cái

		1

		Lần

		1,000

		60,000,000



		5

		In ấn tờ rơi tranh gấp về sử dụng BCS và BKT sạch

		20,000

		tờ

		1

		Lần

		2,500

		50,000,000



		6

		Mua Hộp đựng BKT đã qua sử dụng 

		700

		hộp

		1

		Lần

		25,000

		17,500,000



		7

		Tiêu huỷ BKT đã qua sử dụng

		500

		kg

		1

		Năm

		20,000

		10,000,000



		8

		Hộp đựng Bơm Kim tiêm cố định, biển hiệu huyện Mai châu

		10

		hộp

		1

		năm

		1,000,000

		10,000,000



		9

		In ấn thẻ nhân viên TCCĐ 

		20

		thẻ

		1

		năm

		35,000

		700,000



		10

		Hội nghị đồng thuận triển khai hoạt động can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV tại Thành Phố Hòa Bình 

		1

		cuộc

		1

		năm

		20,000,000

		20,000,000



		11

		Hội nghị đồng thuận triển khai hoạt động can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV tại huyện Mai Châu 

		1

		cuộc

		1

		năm

		20,000,000

		20,000,000



		12

		Hoạt động giám sát can thiệp giảm tác hại

		 

		 

		 

		 

		 

		3,600,000



		13

		Chi công tác phí cho CB đi giám sát hoạt động can thiệp giảm tác hại

		15

		xã

		2

		người

		60,000

		1,800,000



		14

		Chi tiền xăng xe cho CB đi giám sát (chi phí thực tế)

		15

		xã

		2

		Người 

		60,000

		1,800,000
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		Biểu số 12.3



		 DỰ TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN : HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS VÀ DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		TT

		Nội dung hoạt động

		Số lượng

		Đơn vị tính

		Thời gian

		Đơn vị tính

		Định mức

		Kinh phí (VNĐ)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		 

		Tổng số 

		 

		 

		 

		 

		 

		582,000,000



		I

		Mục tiêu I + II: 650 người nhiễm HIV (trong đó 625 người lớn và 25 trẻ em) được hỗ trợ điều trị bằng thuốc ARV, OI. 500 người nhiễm HIV/AIDS tiếp tục duy trì điều trị sau 12 tháng băng thuốc ARV, OI.

		269,530,000



		1

		Mua vật tư hỗ trợ chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại các huyện/thành phố, Trung tâm 06, Trại tạm giam:

		 

		 

		 

		 

		 

		96,160,000



		-

		Găng tay ngắn

		11,000

		Đôi

		 

		 

		3,200

		35,200,000



		-

		Găng tay dài

		600

		Đôi

		 

		 

		28,200

		16,920,000



		-

		Naphasept 2,5g

		1,180

		viên

		 

		 

		6,000

		7,080,000



		-

		Khẩu trang thường

		11,000

		Chiếc

		 

		 

		3,000

		33,000,000



		-

		Khẩu trang N95

		110

		Chiếc

		 

		 

		36,000

		3,960,000



		2

		Mua thuốc điều trị dự phòng NTCH cho các Trung tâm YTDP huyện, Trung tâm 06, Trại tạm giam

		96,700,000



		-

		Fluconazole 150 mg

		8,500

		Viên

		 

		 

		5,000

		42,500,000



		-

		Cotrimoxazol 960g

		50,000

		viên

		 

		 

		700

		35,000,000



		-

		Cefalecin 500mg

		5,800

		viên

		 

		 

		1,000

		5,800,000



		-

		Paracetamol 500mg

		8,000

		viên

		 

		 

		250

		2,000,000



		-

		Boganic

		8,000

		viên

		 

		 

		800

		6,400,000



		 

		Oresol

		1,400

		Gói

		 

		 

		2,500

		3,500,000



		-

		VTM3b

		5,000

		viên

		 

		 

		300

		1,500,000



		3

		Phối hợp với TTYTDP các huyện/TP triển khai lớp tập huấn dành cho cán bộ Cộng tác viên xã/phường về công tác tư vấn, chăm sóc tại cộng đồng, hỗ trợ tuân thủ điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS

		65,380,000



		 

		Địa điểm

		Tại 9 huyện/thành phố

		 



		-

		Thuê hội trường, loa đài, khánh tiết

		1

		Hội trường

		5

		Ngày

		1,000,000

		5,000,000



		-

		Phô tô tài liệu, sổ, bút, cặp

		280

		Người

		1

		Lần

		50,000

		14,000,000



		-

		Chi thù lao cho giảng viên

		1

		Người

		10

		buổi

		200,000

		2,000,000



		-

		Biên soạn tài liệu

		30

		Trang

		1

		Lần

		75,000

		2,250,000



		-

		Giải khát giữa giờ 

		280

		Người

		1

		Ngày

		30,000

		8,400,000



		-

		Tiền ăn cho người không hưởng lương

		280

		Người

		1

		Ngày

		100,000

		28,000,000



		-

		Phương tiện giảng dạy( Bút viết bảng, giấy Ao, giấy bìa…)

		5

		Lớp

		1

		ngày

		150,000

		750,000



		-

		Công tác phí cho giảng viên tuyến tỉnh

		2

		người 

		4

		ngày

		60,000

		480,000



		-

		Xăng xe cho giảng viên tuyến tỉnh

		5

		Lớp

		2

		Người

		150,000

		1,500,000



		-

		Thuê xe cho CB đi giảng cho các lớp Tập huấn (chi phí thực tế)

		2

		lớp

		1

		chuyến

		1,500,000

		3,000,000



		4

		Giám sát

		 

		 

		 

		 

		 

		11,290,000



		4.1

		 Giám sát tại các huyện/TP/, TT 05-06, Trại tạm giam.

		 

		 

		 

		 

		 

		1,560,000



		 

		Giám sát tại 11 huyện/thành phố

		2

		người

		22

		lần

		30,000

		1,320,000



		 

		Giám sát tại Trung tâm 06, Trại tạm giam

		2

		người

		4

		lần

		30,000

		240,000



		4.2

		Giám sát tại các phòng khám ngoại trú.

		 

		 

		 

		 

		 

		600,000



		 

		Phòng khám ngoại trú người lớn - BVĐK tỉnh

		2

		Người

		2

		Lần

		30,000

		120,000



		 

		Phòng khám ngoại trú Nhi - BVĐK tỉnh

		2

		Người

		2

		Lần

		30,000

		120,000



		 

		Chương trình Dự PLTMC - BVĐK tỉnh

		2

		Người

		2

		Lần

		30,000

		120,000



		 

		Lao HIV Bệnh viên tỉnh

		2

		Người

		2

		Lần

		30,000

		120,000



		 

		PKNT- Lạc Sơn

		2

		Người

		2

		Lần

		30,000

		120,000



		4.3

		Xăng xe, công tác phí. 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,130,000



		 

		Công tác phí (Chi phí thực tế)

		2

		người

		22

		lần

		60,000

		2,640,000



		 

		Xăng xe (Chi phí thực tế)

		 

		 

		 

		 

		 

		6,490,000



		II

		 Mục tiêu III: 100 người nhiễm HIV được chăm sóc tại nhà và cộng đồng

		 

		 

		 

		 

		 

		80,200,000



		1

		Chi trả lương cho nhóm chăm sóc tại nhà

		15

		Người

		9

		Tháng

		350,000

		47,250,000



		2

		Hội nghị triển khai nhóm chăm sóc

		 

		 

		 

		 

		 

		6,000,000



		 

		Thuê hội trường, loa đài, khánh tiết

		1

		Hội trường

		1

		Ngày

		1,500,000

		1,500,000



		 

		Phô tô tài liệu, sổ, bút, cặp

		30

		Người

		1

		Lần

		50,000

		1,500,000



		 

		Chi thù lao cho báo cáo viên

		1

		Người

		2

		buổi

		200,000

		400,000



		 

		Biên soạn tài liệu

		20

		Trang

		1

		Lần

		75,000

		1,500,000



		 

		Giải khát giữa giờ 

		30

		Người

		1

		Ngày

		30,000

		900,000



		 

		Phương tiện giảng dạy( Bút viết bảng, giấy Ao, giấy bìa…)

		1

		Lớp

		1

		ngày

		200,000

		200,000



		3

		Đào tạo nhóm chăm sóc tại nhà

		 

		 

		 

		 

		 

		11,950,000



		 

		Thuê hội trường, loa đài, khánh tiết

		1

		Hội trường

		2

		Ngày

		1,500,000

		3,000,000



		 

		Phô tô tài liệu, sổ, bút, cặp

		15

		Người

		1

		Lần

		50,000

		750,000



		 

		Chi thù lao cho giảng viên

		1

		Người

		4

		buổi

		200,000

		800,000



		 

		Biên soạn tài liệu

		50

		Trang

		1

		Lần

		75,000

		3,750,000



		 

		Giải khát giữa giờ 

		15

		Người

		1

		Ngày

		50,000

		750,000



		 

		Tiền ăn cho người không hưởng lương

		10

		Người

		1

		Ngày

		100,000

		1,000,000



		 

		Phương tiện giảng dạy( Bút viết bảng, giấy Ao, giấy bìa…)

		1

		Lớp

		2

		ngày

		200,000

		400,000



		 

		Tiền ngủ cho học viên

		9

		người 

		2

		ngày

		250,000

		4,500,000



		4

		Mua túi chăm sóc (dụng cụ chăm sóc, vật tư tiêu hao, thuốc)

		5

		Nhóm

		5

		Túi

		2,000,000

		10,000,000



		5

		Hồ sơ bệnh án, biểu mẫu báo cáo

		100

		Bệnh nhân

		100

		Bệnh án

		50,000

		5,000,000



		III

		Mục tiêu IV: 85% phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ được dự phòng sớm bằng thuốc ARV. 100% trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được chuyển gửi và quản lý tại phòng khám lây truyền mẹ con

		232,270,000



		1

		Phối hợp với TTYTDP một số huyện/TP triển khai lớp tập huấn dành cho nư hộ sinh và cộng tác viên xã phường về Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

		51,380,000



		 

		Địa điểm

		Tại TP Hòa Bình, huyện Mai Châu, Lạc Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi

		 



		 

		Thuê hội trường, loa đài, khánh tiết

		5

		Hội trường

		1

		Ngày

		1,000,000

		5,000,000



		 

		Phô tô tài liệu, sổ, bút, cặp

		280

		Người

		1

		Lần

		50,000

		14,000,000



		 

		Chi thù lao cho giảng viên

		1

		Người

		10

		buổi

		200,000

		2,000,000



		 

		Biên soạn tài liệu

		30

		Trang

		1

		Lần

		75,000

		2,250,000



		 

		Giải khát giữa giờ 

		280

		Người

		1

		Ngày

		30,000

		8,400,000



		 

		Tiền ăn cho người không hưởng lương

		140

		Người

		1

		Ngày

		100,000

		14,000,000



		 

		Phương tiện giảng dạy( Bút viết bảng, giấy Ao, giấy bìa…)

		5

		Lớp

		1

		ngày

		150,000

		750,000



		 

		Công tác phí cho giảng viên tuyến tỉnh

		2

		người 

		4

		ngày

		60,000

		480,000



		 

		Xăng xe cho giảng viên tuyến tỉnh

		5

		Lớp

		2

		Người

		150,000

		1,500,000



		 

		Thuê xe cho CB đi giảng cho các lớp Tập huấn (chi phí thực tế)

		2

		lớp

		1

		chuyến

		1,500,000

		3,000,000



		2

		Hoạt động trong tháng chiến dịch cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

		 

		 

		 

		 

		 

		180,890,000



		 

		In đĩa truyền thông tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

		230

		Đĩa

		1

		Lần

		15,000

		3,450,000



		 

		Phối hợp với các Ban ngành tổ chức 01 Lễ phát động Tháng chiến dịch cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

		1

		cuộc

		1

		Ngày

		30,000,000

		30,000,000



		 

		Phối hợp với các TTYTDP huyện chỉ đạo tổ chức mít tinh diễu hành

		34

		xã

		1

		cuộc

		4,000,000

		136,000,000



		 

		In ấn tờ rơi, tranh gấp...

		1,000

		tờ

		1

		lần

		2,200

		2,200,000



		 

		Hoạt động giám sát Tháng chiến dịch cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

		 

		 

		 

		 

		 

		9,240,000



		 

		 - Chi công tác phí cho BCĐ đi giám sát Lễ mít tinh tại xã/phường trọng điểm

		3

		đoàn

		3

		người

		60,000

		540,000



		 

		 - Chi xăng xe ô tô cho BCĐ đi giám sát Lễ mít tinh tại xã/phường trọng điểm

		3

		xe

		1

		ngày

		1,500,000

		4,500,000



		 

		 - Công tác phí cho cán bộ đi giám sát

		10

		huyện

		2

		người

		60,000

		1,200,000



		 

		 - Xăng xe cho cán bộ đi giám sát

		10

		huyện

		2

		người

		150,000

		3,000,000
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		Biểu số 12.4



		PHÂN BỔ CHI TIẾT DỰ ÁN : TĂNG CUỜNG NÂNG LỰC CHO TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS


(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		

		

		

		

		ĐVT: Triệu đồng



		TT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Ngày, tháng, năm chính thức khởi công

		Quyết định đầu tư

		Lũy kế đã bố trí vốn đến hết năm 2012

		Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành

		Kế hoạch vốn năm 2013

		Trong đó

		Đơn vị thực hiện



		

		

		

		

		Số quyết định, ngày, tháng, năm

		Tổng mức đầu tư

		

		

		

		Đầu tư cơ sở vật chất

		Mua sắm thiết bị

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trung tâm PC HIV/AIDS

		HB

		 

		2420, 03/12/2009; 2021; 25/10/2011

		28,839

		13,100

		15,739 

		4,608

		 

		4,608

		BQL XD Trung tâm PC HIV/AIDS
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		Biểu số 13



		TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		Đơn vị tính: Triệu đồng



		TT

		Nội dung

		Tổng số

		Trong đó

		Ghi chú



		

		

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn Sự nghiệp 

		



		Tổng

		3,104

		2,484

		620

		 



		1

		Dự án: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở

		320

		 

		320

		Chi tiết tại Biểu số 13.1



		2

		Dự án : Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở

		2,484

		2,484

		 

		Chi tiết tại Biểu số 13.1



		3

		Dự án : Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

		300

		 

		300

		Chi tiết tại Biểu số 13.2
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		Biểu số 13.1



		DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ SỬ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO NĂM 2013

 (Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		

		

		

		Đơn vị tính: 1.000 đồng



		STT

		Nội dung

		Số tiền

		Đơn vị thực hiện

		Ghi chú



		 

		Tổng số

		620,000

		 

		 



		I

		Dự án: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

		320,000

		Sở Thông tin và Truyền thông

		 



		1

		Tổ chức 03 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở

		300,000

		 

		 



		2

		Khảo sát xác định đối tượng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2013 và giai đoạn 2013-2015

		20,000

		 

		 



		II

		Dự án: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

		300,000

		Sở Thông tin và Truyền thông

		 



		1

		Biên soạn, sản xuất các sản phẩm báo chí, ấn phẩm truyền thông, xuất bản phẩm, thông tin điện tử; tài liệu xây dựng nông thôn mới; chuyển giao khoa học kỹ thuật… theo chuyên đề phù hợp với tình hình đặc thù của tỉnh để cung cấp cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa.

		130,000

		 

		 



		2

		Hỗ trợ phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình do các cơ quan trung ương cung cấp để phục vụ đồng bào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn

		130,000

		 

		 



		3

		Khảo sát nhu cầu thông tin cơ sở

		20,000

		 

		 



		4

		Quản lý, giám sát, đánh giá chương trình

		20,000
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		Biểu số 13.2



		CHI TIẾT PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO NĂM 2013



		(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)



		Đơn vị tính: Triệu đồng



		TT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Quyết định đầu tư

		Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2012

		Nhu cầu vốn để hoàn thành

		Kế hoạch năm 2013



		

		

		

		Số QĐ

		Tổng mức đầu tư

		

		

		



		I

		Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở

		 

		 

		2,484

		 

		2,484

		2,484



		1

		Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở.

		 - Đài TTTH: huyện Kỳ Sơn; huyện Lạc Sơn

		 

		2,484

		 

		2,484

		2,484



		

		

		 -Trạm phát lại PTTH :Bình Thanh (H. Cao Phong); Lũng Vân (H. Tân Lạc); Vĩnh Tiến (H.Kim Bôi); Cao Thắng (H. Lương Sơn)

		

		

		

		

		



		

		

		 - Đài truyền thanh xã: Yên Thượng (Cao Phong); Nật Sơn (Kim Bôi); Đồng Môn ( Lạc Thủy); Phú Thành (Lạc Thủy); Phú Vinh (Tân Lạc); Quý Hòa (Lạc Sơn)
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